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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TAC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. DƯƠNG TRUNG NGHĨA. Giáo trình Lập trình hướng đối tượng / Dương 

Trung Nghĩa chủ biên, Nguyễn Văn Cường. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2020. - 198tr. 

Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về phương pháp lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập 

trình hướng đối tượng cùng các nội dung cơ bản về kế thừa, đóng gói, đa hình, trừu 

tượng và giao diện. 

+ Môn loại: 005.1071 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MD 9719-9720 

 

2/. Nghiên cứu từ điển và bách khoa thư / Nguyễn Huy Bỉnh, Nguyễn văn Lợi, 

Hoàng Thị Nhung... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 507tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, lịch sử và ứng dụng biên soạn các từ điển 

và bách khoa thư trong hoàn cảnh thực tế hiện nay ở Việt Nam; Lịch sử biên soạn và 

nghiên cứu từ điển đối dịch, tư điển song ngữ, thành ngữ, lịch sử biên soạn các công 

trình bách khoa, thực trạng và triển vọng; Trình bày những nghiên cứu ứng dụng trong 

biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư, những thủ pháp trong biên soạn, cách thức 

biên tập... 

+ Môn loại: 030 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DV 59487 

- Phòng Mượn: MH 12129-12130 
 

3/. LAWSON, JENNY. Hạnh phúc chết đi được! / Jenny Lawson; Ngọc Hà dịch.  

H. : Thế giới, 2020. - 419tr.: Ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Furiously Happy: A funny book about horrible things 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà báo người Mỹ Jenny Lawson; 

ghi lại quá trình sống chung với căn bệnh tâm thần của cô về việc làm tê liệt chứng trầm 

cảm và lo lắng, nghe có vẻ là một ý nghĩ khủng khiếp nhưng đó lại là việc Jenny làm tốt 

nhất sẽ giúp bạn trở thành con người của chính mình, mạnh mẽ và thiếu sót, có thể tìm 

thấy niềm vui theo những cách tuyệt vời. 

+ Môn loại: 070.92 / H107PH 

- Phòng Đọc: DL 19578 

- Phòng Mượn: MH 12313-12314 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

4/. PHẠM SỸ THANH. Chết bởi giả tạo: Thức tỉnh trước khi đánh mất chính mình/ 

Phạm Sỹ Thanh.- H. : Nxb. Hà Nội, 2020.- 242tr.; 20cm. - (Tủ sách Sống khác) 

Tóm tắt: Phân tích về căn nguyên của sự giả tạo trong xã hội, gỡ bỏ chiếc mặt nạ 

giả dối để sống đúng với bản thân và trân trọng giá trị của chính mình. 

+ Môn loại: 158 / CH258B 

- Phòng Đọc: DV 59676 

- Phòng Mượn: MH 12298-12299 
 

5/. ADACHI, KENDRA. Tư duy lười biếng: Lười biếng theo cách của thiên tài. 

Cuốn sách giúp bạn tốn ít công sức nhưng đạt được hiệu quả cao chỉ với 13 nguyên tắc  
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đơn giản / Kendra Adachi; Nhật Hoàng dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 260tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The lazy genius way: Embrace what matters, ditch what 

doesn't, and get stuff done 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn 13 nguyên tắc tư duy đơn giản để khám phá những thói 

quen tốt, loại bỏ những tật xấu, thay đổi tư duy suy nghĩ, giải toả những vướng mắc trong 

đời sống tinh thần, thực hiện những thay đổi lại cách nhìn nhận về công việc, gia đình, 

cuộc sống, bản thân để trở thành con người mới theo cách dễ nhất để đạt được thành 

công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 59663 

- Phòng Mượn: MH 12258-12259 
 

6/. HOÀNG CHÍ BẢO. Đạo đức Hồ Chí Minh - Sự nhất quán giữa tư tưởng và 

hành động / Hoàng Chí Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 327tr.; 21cm. - (Học và làm 

theo Bác) 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về phương pháp Hồ Chí Minh trong hệ thống chỉnh 

thể - Tư tưởng, đạo đức, phong cách; Những vấn đề đặt ra từ lý luận đến thực tiễn; Cách 

vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh… 

+ Môn loại: 170 / Đ108Đ 

- Phòng Đọc: DV 59653 

- Phòng Mượn: MH 12232-12233 
 

7/. LOGOTHETIS, LEON. Sống tử tế: 28 1/2 chuyến phiêu lưu giúp bạn trở nên 

hạnh phúc / Leon Logothetis; Hoàng Mỹ dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 335tr.: Hình 

vẽ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Go be kind: 28 1/2 adventures guaranteed to make you happier 

Tóm tắt: Hướng dẫn những bài tập rèn luyện lòng tốt, sống tử tế để có được những 

thay đổi trong cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 177 / S455T 

- Phòng Đọc: DV 59744 

- Phòng Mượn: MH 12341-12342 
 

8/. TRẦN ĐỨC THẢO. Trần Đức Thảo tuyển tập / Trần Đức Thảo. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 3 tập; 24cm 

T.3: 1986-1993. - 650tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các công trình nghiên cứu của giáo sư Trần Đức Thảo được 

viết trong khoảng những năm từ 1986 đến 1993 với nội dung liên quan đến vấn đề con 

người, nhất là vấn đề nguồn gốc phát sinh của tiếng nói, ngôn ngữ, tư tưởng, ý thức của 

con người và một số vấn đề duy vật lịch sử quan trọng. 

+ Môn loại: 181 / TR121Đ 

- Phòng Đọc: DL 19419 

200. TÔN GIÁO: 
9/. Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam/ 

Nguyễn Tài Thư, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Văn Tấn, Trần Văn Giàu... - H. : Đại học Sư 

phạm, 2020. - 599tr.; 21cm. - (Tủ sách: Triết học) 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

3 
 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lí luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Phật giáo 

trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. 

+ Môn loại: 294.309597 / L302S 

- Phòng Đọc: DV 59486 

- Phòng Mượn: MH 12127-12128 
  

10/. Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam / Nguyễn Tài Thư; Nguyễn Bá Cường, 

Nguyễn Tài Đông tuyển chọn; Tạ Ngọc Liên giới thiệu. - H. : Đại học Sư phạm, 2020. 

839tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bàn về vấn đề Nho học trong mối liên hệ với lịch sử tư tưởng Việt Nam. 

Tư tưởng Nho học từ khi được truyền vào Việt Nam và gắn liền với lịch sử - xã hội của 

đất nước từ thời trung đại cho đến cận đại. Mối quan hệ của Nho học với tín ngưỡng, tôn 

giáo, văn hoá, tinh thần của dân tộc trong lịch sử... 

+ Môn loại: 299.5 / NH400H 

- Phòng Đọc: DV 59485 

- Phòng Mượn: MH 12125-12126 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
11/. TRỌNG GIAI VĨ. EQ vô cực: Giao tiếp thông minh, ứng xử tinh tế để đạt được 

thành công / Trọng Giai Vĩ, Văn Á; Thuỳ Vĩ dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 334tr.: Minh 

hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp giao tiếp thông minh cùng cách xử thế 

khéo léo và một số cách thức mềm dẻo để xử lý các tình huống khác nhau trong cuộc 

sống, đặc biệt là trong môi trường công sở. 

+ Môn loại: 302.2 / E206V 

- Phòng Đọc: DL 19513 

- Phòng Mượn: MA 24467-24468 
 

12/. Quản lý phát triển xã hội trong bối cảnh hiện nay: Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn / Nguyễn Tất Giáp, Phạm Minh Anh, Đỗ Văn Quân đồng chủ biên. - H. : Lý 

luận Chính trị, 2020. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nhằm góp phần nghiên cứu, triển khai thành công mô hình quản lý 

phát triển xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt, quản lý phát triển xã hội cần được hiện thực hoá 

thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, cần chủ động và thường xuyên 

bồi dưỡng nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức về phát triển xã hội, quản lý phát triển 

xã hội cho cán bộ, đảng viên nói chung và nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói 

riêng. 

+ Môn loại: 303.4409597 / QU105L 

- Phòng Mượn: MA 24036-24037 
 

13/. Người Bố Y ở Việt Nam = The Bố Y in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2020.-

140tr.; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nhiều hình ảnh và bài viết phản ảnh những nét cơ bản nhất về 

đời sống xã hội, vật chất cũng như văn hoá tinh thần, tín ngưỡng của người Bố Y. 

+ Môn loại: 305.89591 / NG558B 
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- Phòng Mượn: MA 24201 

- Phòng Tra cứu: TC 4566-4567 
 

14/. NGUYỄN THỊ THU HOÀI. Phát triển bền vững văn hoá của người Khơ Mú 

ở Điện Biên / Nguyễn Thị Thu Hoài. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 234tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn văn hoá, phát triển bền vững 

văn hoá tộc người. Khái quát về người Khơ Mú ở Điện Biên. Thực trạng văn hoá của 

người Khơ Mú ở Điện Biên hiện nay trên quan điểm phát triển bền vững và một số 

phương hướng phát triển bền vững văn hoá tộc người Khơ Mú Điện Biên trong bối cảnh 

hiện nay. 

+ Môn loại: 305.89593 / PH110TR 

- Phòng Mượn: MA 23998-23999 
 

15/. ĐOÀN THANH NÔ. Người Khmer ở Kiên Giang: Nghiên cứu / Đoàn Thanh 

Nô. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 245tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu chung vè tộc người Khmer ở Kiên Giang; Văn hoá truyền 

thống của người Khmer ở Kiên Giang; Một số di tích lịch sử - văn hoá của người Khmer. 

+ Môn loại: 305.895932 / NG558KH 

- Phòng Đọc: DV 59317 

- Phòng Mượn: MA 23944 
 

16/. INRA JAKA. Hành trình văn hoá Chăm / Inra Jaka. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2020. - 239tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về lịch sử tộc người Chăm qua tư liệu và truyền thuyết. 

Nghiên cứu văn hoá dân gian Chăm qua văn hoá vật chất, văn hoá ứng xử và văn hoá 

tinh thần. 

+ Môn loại: 305.899 / H107TR 

- Phòng Đọc: DV 59322 

- Phòng Mượn: MA 23949 
 

17/. TRẦN BẢO HƯNG. Văn hoá và phát triển: Lý luận phê bình / Trần Bảo Hưng.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề của văn học và nghệ thuật trong giai đoạn hiện 

nay, lý giải những vấn đề của văn hoá và các lễ hội văn hoá hiện nay và những vấn đề 

của du lịch, tiềm năng và thế mạnh của du lịch Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59415 

- Phòng Mượn: MA 24117-24118 
 

18/. PHẠM MINH THẢO. Văn hoá ứng xử của người Việt xưa và nay / Phạm  
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Minh Thảo biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 179tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá truyền 

thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống ứng xử của người Việt và giới thiệu các phương 

diện ứng xử như: Ứng xử cá nhân, gia đình, cộng đồng, ngoại giao, nghiên cứu một số 

vấn đề trong ứng xử truyền thống và hiện đại. 

+ Môn loại: 306.409597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59646 

- Phòng Mượn: MA 24390-24391 
 

19/. Di dân của các dân tộc thiểu số: Những vấn đề đặt ra và giải pháp: Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Đình Tấn chủ biên, Đặng Thị Ánh Tuyết, Hà Việt Hùng, Phan Tân...- H.: 

Khoa học xã hội, 2020. - 466tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Xã hội học và Phát triển. Chương trình CTDT/16-20 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về di dân của các dân tộc thiểu số; các yếu tố tác 

động đến di dân của các dân tộc thiểu số từ năm 1986 đến nay; dự báo xu hướng di dân 

và kiến nghị chính sách, giải pháp đối với các dân tộc thiểu số trong công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá. 

+ Môn loại: 307.2 / D300D 

- Phòng Đọc: DV 59379 

- Phòng Mượn: MA 24047-24048 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

20/. NHỊ LÊ. Tầm nhìn, định vị chiến lược và phát triển Việt Nam / Nhị Lê. - H.: 

Lý luận Chính trị, 2020. - 507tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Tầm viễn kiến chính trị và định vị chiến lược quốc gia; 

Phát triển toàn diện, đồng bộ, bền vững và phù hợp với xu thế thời đại; Giữ vững ngọn 

cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.09597 / T120NH 

- Phòng Đọc: DL 19384 

- Phòng Mượn: MA 24180-24181 

 

21/. KIM QUANG MINH. Hỏi đáp kiến thức về Hoàng Sa - Trường Sa / Kim 

Quang Minh. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2020. - 170tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi và trả lời một cách rõ ràng nhằm phổ biến kiến 

thức địa lý tự nhiên và lịch sử gắn liền với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. 

+ Môn loại: 320.109597 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 59403 

- Phòng Mượn: MA 24097-24098 
 

22/. Quá trình xác lập chủ quyền của nhà nước Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa / Đỗ Ban chủ biên; Nguyễn Bá Diễn, Trương Minh Dực... - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 299tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tóm tắt: Trình bày quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Nhà nước Việt Nam 

tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước năm 1945; Quá trình thực thi và đấu tranh 
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bảo vệ chủ quyền của Nhà nước Việt Nam tại quần đảo Hoàng sa và Trường Sa đến nay; 

Đấu tranh pháp lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.1509597 / QU100TR 

- Phòng Đọc: DL 19514 

- Phòng Mượn: MA 24469-24470 
 

23/. DAGNES, ALISON. Nước Mỹ nổi giận - Cuộc chia rẽ chính trị sâu sắc: Sách 

tham khảo / Alison Dagnes; Trọng Minh, Anh Đức dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 396tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách tập trung vào chủ đề quan trọng của văn hoá chính trị, cụ thể là cuộc 

đối thoại chính trị khởi nguồn từ những biến đổi trong văn hoá chính trị ở Mỹ trong suốt 

nhiều thập kỉ. Sách giải thích hệ thống truyền thông thay đổi chính là một trong những 

yếu tố thúc đẩy quan trọng nhất. 

+ Môn loại: 320.973 / N557M 

- Phòng Đọc: DL 19369 
 

24/. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Tài liệu sử dụng tại Đại hội 

Đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương. Lưu hành nội bộ. - H. : Đảng Cộng sản 

Việt Nam, 2020. - 320tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng Sản Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành rung ương Đảng khoá 

XII. Một số nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng cần tập trung 

thảo luận. Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 

năm (2011-2020) và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030). 

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kì Đại 

hội XII... 

+ Môn loại: 324.2597071 / D550TH 

- Phòng Mượn: MH 12175-12176 
 

25/. Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. 

191tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Tiểu ban Văn 

kiện Đại hội XIII 

Tóm tắt: Toàn văn “Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011” của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, chia thành các phần: Bối cảnh thực hiện cương lĩnh 2011; Nhận 

thức và thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, nhìn lại 30 năm thực hiện Cương 

lĩnh 1991; Những đề xuất và kiến nghị. 

+ Môn loại: 324.2597075 / B108C 

- Phòng Mượn: MH 12177 
 

26/. Các tác phẩm đoạt Giải Búa Liềm Vàng (2016 - 2019) / Hà Quốc Việt, Tiểu 

Phương, Phạm Văn Huấn... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 1003tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Tạp chí Xây dựng Đảng 

Tóm tắt: Sách tập hợp 54 tác phẩm đoạt giải A, B, C, khuyến khích và giải chuyên 

đề trong giải thưởng Búa liềm vàng (2016-2019). Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được 
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tái hiện qua góc nhìn thực tiễn của tác giả, bám sát những vấn đề thời sự nóng bỏng, 

phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng Đảng với hệ thống chính trị, phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 

Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C101T 

- Phòng Đọc: DL 19418 
 

27/. 90 năm Xô Viết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (1930- 

2020): Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Nguyễn Danh Tiên, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quang 

Vinh... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 824tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương 

Đảng. Tỉnh uỷ Hà Tĩnh. Tỉnh uỷ Nghệ An 

Tóm tắt: Làm sáng tỏ và đúc kết những bài học quý báu của cao trào cách mạng 

1930-1931 đối với cách mạng Việt Nam; Góp phần giáo dục truyền thống cách mạng 

cho thế hệ trẻ, khơi dậy và phát huy tinh thần, ý chí cách mạng của phong trào Xô Viết 

Nghệ - Tĩnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

+ Môn loại: 324.2597075 / CH311M 

- Phòng Đọc: DL 19417 
 

28/. HOÀNG CHÍ BẢO. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Để Đảng ta mãi là đạo đức, là 

văn minh / Hoàng Chí Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 369tr.; 21cm. - (Học và làm theo 

Bác) 

Tóm tắt: Tổng quan về tư tưởng và phương pháp chính trị Hồ Chí Minh, quan điểm 

của Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố con người trong quá trình công nghiệp hoá đất nước, 

tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp công nhân đối với 

cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thật 

sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh... 

+ Môn loại: 324.2597075 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 59654 

- Phòng Mượn: MH 12234-12235 
 

29/. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 / Nguyễn Thị Hải 

chủ biên, Phan Thị Hải, Nguyễn Văn Lanh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.- 18 

tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

T.17: 1973. - 1014tr. 

Tóm tắt: Tài liệu phản ánh các hoạt động nội bộ của Trung ương Cục như: Công 

tác chỉnh huấn, huấn chỉnh lối làm vệc trong cơ quan, sự đoàn kết với nhân dân 

Campuchia... Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng ta trên tất cả các vấn đề về công 

tác thanh vận, địch vận, công tác chống càn của địch, công tác phòng gian, bảo mật... 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 19416 
 

30/. TRẦN MINH TRƯỞNG. Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan 

hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên Bang Nga / Trần Minh Trưởng chủ 
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biên, Lý Việt Quang, Trần Văn Duy... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 211tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Khái quát những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trên đất nước Xô Viết 

đặt nền móng cho quan hệ Việt - Xô; chỉ đạo xây dựng đường lối đối ngoại tăng cường 

quan hệ hữu nghị Việt - Xô; phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Xô 

và tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Nga hiện nay. 

+ Môn loại: 327.597047 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 59405 
 

31/. Việt Nam - Cuba: 60 năm đồng hành: Văn kiện Đảng và Nhà nước / Hoàng 

Anh Tuấn, Đặng Thanh Tùng, Phạm Thị Thinh... biên soạn. - H. : Chính trị Quốc gia- 

Sự thật, 2020. - 913tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà 

nước 

Tóm tắt: Tập hợp những tài liệu của Đảng và Chính phủ hai nước từ khi bắt đầu 

thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức đến nay, bao gồm các điện trao đổi, thư từ, hiệp 

định, nghị định... với các nội dung: Những nền tảng khởi đầu mối quan hệ đặc biệt Việt 

Nam - Cuba (1955-1963); Việt Nam - Cuba: Tình bạn, tình đồng chí chân thành, son sắt 

(1964-1982); Quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Cuba (1983-2020). 

+ Môn loại: 327.59707291 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 19399 
 

32/. ALLISON, GRAHAM. Định mệnh chiến tranh: Sách tham khảo / Graham 

Allison; Nguyễn Thế Phương dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 518tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: Destined for war 

Tóm tắt: Quan điểm về sự tác động của một Trung Quốc đang trỗi dậy đối với Mỹ 

và trật tự toàn cầu; Dự báo khả năng bùng nổ cuộc chiến tranh giữa hai cường quốc hàng 

đầu thế giới hiện nay; Gợi ý các khả năng và điều kiện cần có để giải quyết vấn đề theo 

hướng để chiến tranh không xảy ra. 

+ Môn loại: 327.73051 / Đ312M 

- Phòng Mượn: MA 24198 

330. KINH TẾ HỌC: 

33/. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế: Bao gồm 

các bài diễn văn, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận giải thưởng/ 

Ragnar Frisch, Jan Tinbergen, Paul A. Samuelson...; Dịch: Trần Thị Thái Hà…; Tô 

Hoàng Việt Linh hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 24cm 

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel 

T.1: 1969 - 1980. - 684tr. 

Tóm tắt: Nội dung được sắp xếp theo trình tự thời gian trao giải và các bài diễn 

văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận Giải thưởng 

qua các năm. 

+ Môn loại: 330 / C101TH 

- Phòng Đọc: DL 19395 
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34/. ADLER, PAUL S. Nền kinh tế 99%: Cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các 

cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản: Sách tham khảo / Paul S. Adler; An Khánh 

dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 407tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích các khía cạnh của 6 cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản về: 

Nguyên nhân sâu xa, căng thẳng gia tăng, sự hứa hẹn và những giới hạn của cải cách... 

cùng những cách khắc phục hạn chế của chủ nghĩa tư bản, hướng tới xây dựng một mô 

hình dân chủ xã hội. 

+ Môn loại: 330.12 / N254K 

- Phòng Đọc: DL 19386 

 

35/. Hỏi - đáp chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn / Biên soạn: Đỗ 

Xuân Lân, Phùng Huy Cường, Nguyễn Hồng Minh...- H. : Văn hoá dân tộc, 2020.- 

200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động 

nông thôn và đối tượng chính sách khác thuộc địa bàn nông thôn; Phổ biến một số nghiệp 

vụ cơ bản trong tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề và kết nối việc làm cho lao 

động nông thôn. 

+ Môn loại: 331.2509597 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 59370 

- Phòng Mượn: MA 24024-24025 
 

36/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG. Người lính trở về / Nguyễn Thị Phương. - H. : Lao 

động - Xã hội, 2020. - 127tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương thương binh, cựu chiến binh tiêu biểu cùng 

với những phương pháp sản xuất kinh doanh của họ, giúp bạn đọc tích luỹ thêm những 

kinh nghiệm quý báu để làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương đất nước. 

+ Môn loại: 331.509597 / NG558L 

- Phòng Đọc: DV 59390 

- Phòng Mượn: MA 24071-24072 

 

37/. Kinh tế biển xanh: Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam: Sách tham khảo/ 

Nguyễn Chu Hồi chủ biên, Khuỳu Thuỳ Dương, Cao Lệ Quyên...- H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 444tr.; 24cm 

Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận, cách tiếp cận và mục tiêu thực hiện kinh tế biển 

xanh, thực tế phát triển kinh tế biển xanh trên thế giới với một số kinh nghiệm, thực tlễn 

tốt về phát triển kinh tế biển xanh; Vị thế, tiềm năng phát triển kinh tế biển Việt Nam và 

thực trạng phát triển các ngành kinh tế kinh tế biển của Việt Nam trong thời gian qua 

cùng những thách thức đối với phát triển bền vững kinh tế biển. 

+ Môn loại: 333.91009597 / K312T 

- Phòng Đọc: DL 19394 
 

38/. NGUYỄN HƯƠNG MAI. Làng thanh niên lập nghiệp / Nguyễn Hương Mai 

chủ biên. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2020. - 203tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương điển hình vượt khó vươn lên của làng thanh 

niên lập nghiệp dọc theo con đường Hồ Chí Minh cũng như sự thay da đổi thịt của những 
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miền đất hoang sơ, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm có được trong thời gian qua 

của mô hình làng thanh niên lập nghiệp và hình ảnh thanh niên xung phong, thanh niên 

tình nguyện với Trường Sơn trong thơ và nhạc. 

+ Môn loại: 338.09597 / L106TH 

- Phòng Đọc: DV 59394 

- Phòng Mượn: MA 24079-24080 
 

39/. Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất chương trình xây dựng nông thôn mới/ 

Nguyễn Kim Vân, Đặng Thị Vũ Thanh, Bùi Trường Minh... - H. : Nông nghiệp, 2020. 

200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tài liệu được biên soạn nhằm cụ thể hoá các nội dung và hướng dẫn cho 

bạn đọc, các nhà nghiên cứu, người nông dân về các chính sách, kỹ thuật sản xuất nông 

nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường; Bổ sung nội dung hướng dẫn các kỹ thuật cơ 

bản trong một số lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

+ Môn loại: 338.109597 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 59369 

- Phòng Mượn: MA 24022-24023 
 

40/. NGUYỄN THANH LOAN. Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam / Nguyễn 

Thanh Loan chủ biên. - H. : Thể thao và Du lịch, 2020. - 272tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng, các mô hình du 

lịch cộng đồng ở Việt Nam và đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao 

chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.409597 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 59361 

- Phòng Mượn: MA 24004-24005 
 

41/. NGUYỄN NGỌC TOÀN. Một số chuyên đề Kinh tế vi mô nâng cao: Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Toàn. - H. : Lý luận Chính trị, 2020. - 188tr.: Hình vẽ, bảng; 

21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về Kinh tế học vi mô như: Tối đa hoá lợi ích của 

người tiêu dùng; tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng khi giá và thu nhập thay đổi; tối 

đa hoá lợi nhuận của nhà sản xuất; độc quyền nhóm và các mô hình cạnh tranh cổ điển; 

giới thiệu lý thuyết trò chơi; cân bằng tổng thể trong trao đổi và sản xuất; ngoại ứng và 

thông tin không cân xứng. 

+ Môn loại: 338.5 / M458S 

- Phòng Mượn: MA 24034-24035 
 

42/. ĐỖ XUÂN LÂN. Hỏi - đáp về chính sách đối với các huyện nghèo, xã đặc biệt 

khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số / Biên soạn: Đỗ 

Xuân Lân, Phùng Huy Cường, Nguyễn Hà Anh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 200tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các đối 

tượng và địa bàn như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ đồng bằng dân tộc 

thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bằng dân tộc 
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thiểu số và miền núi; Cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; Một số định hướng về phát triển 

kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

+ Môn loại: 339.409597 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 59365 

- Phòng Mượn: MA 24012-24013 
 

43/. Thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng tới tiêu dùng bền vững ở 

Việt Nam: Sách chuyên khảo / Lê Anh Vũ chủ biên, Nguyễn Thế Huệ, Nguyễn Cao Đức, 

Phạm Văn Hiếu... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 205tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những lý luận và kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy phương thức 

tiêu dùng của dân cư. Thực trạng phương thức tiêu dùng của dân cư ở Việt Nam. Quan 

điểm, giải pháp thúc đẩy phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững. 

+ Môn loại: 339.409597 / TH112Đ 

- Phòng Đọc: DV 59378 

- Phòng Mượn: MA 24045-24046 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

44/. VÕ KHÁNH VINH. Chính sách pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn/ 

Võ Khánh Vinh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 630tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chính sách pháp luật, vấn đề lý luận về 

chính sách pháp luật, các hình thức thực hiện, các loại và các chế độ chính sách pháp 

luật. 

+ Môn loại: 340.09597 / CH312S 

- Phòng Đọc: DL 19392 
 

45/. NGUYỄN MINH SẢN. Trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà 

nước ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Minh Sản. - H. : Lý luận Chính trị, 2020. - 195tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Cơ sở khoa học về trách nhiệm giải trình của cơ quan 

hành chính nhà nước; Thực trạng trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà 

nước ở Việt Nam; Phương hướng và giải pháp bảo đảm trách nhiệm giải trình của cơ 

quan hành chính nhà nước ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 342.597 / TR102NH 

- Phòng Đọc: DV 59395 

- Phòng Mượn: MA 24081-24082 

 

46/. NGUYỄN TẤT VIỄN. Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp/ 

Nguyễn Tất Viễn. - H. : Tư pháp, 2020. - 251tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Quyền con người, nhận thức về bảo đảm quyền con 

người trong hoạt động tư pháp; Bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự; Bảo 

đảm quyền con người trong tố tụng dân sự. 

+ Môn loại: 342.59708 / B108Đ 

- Phòng Đọc: DV 59389 

- Phòng Mượn: MA 24069-24070 
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47/. Sổ tay chính sách pháp luật đối với trẻ em nhiễm HIV, trẻ khuyến tật và trẻ em 

bị ảnh hưởng chất độc hoá học. - H. : Lao động - Xã hội, 2020. - 127tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tóm tắt: Tuyên truyền pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức cho cán bộ 

và nhân dân về việc phòng, chống HIV cho trẻ em, bảo vệ trẻ em khuyết tật và trẻ em bị 

ảnh hưởng chất độc hoá học trong những năm qua, đặc biệt là chế tài xử phạt hành chính 

đối với những hành vi vi phạm quyền trẻ em. 

+ Môn loại: 342.59708 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 59391 

- Phòng Mượn: MA 24073-24074 
 

48/. Bộ pháp điển về thuế thu nhập doanh nghiệp. - H. : Tài chính, 2020. - 412tr.; 

30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Giới thiệu danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với 

Đề mục Thuế thu nhập doanh nghiệp, phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp, hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số lĩnh vực đặc thù và các 

điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59704 / B450PH 

- Phòng Mượn: MA 24216 
 

49/. Bộ pháp điển thuế tiêu thụ đặc biệt. - H. : Tài chính, 2020. - 108tr.: Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Giới thiệu danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với 

Đề mục Thuế tiêu thụ đặc biệt; phương pháp tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, giảm 

thuế... và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59705 / B450PH 

- Phòng Mượn: MA 24217 
 

50/. Quyền công đoàn của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện 

nay: Sách chuyên khảo / Vũ Anh Đức chủ biên, Lê Thi Châu, Nguyễn Minh Phú, Nguyễn 

Văn Phong. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 203tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về quyền công đoàn của người lao động. Thực trạng 

pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền công đoàn của người lao động trong 

các doanh nghiệp. Giải pháp bảo đảm quyền công đoàn của người lao động trong các 

doanh nghiệp ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 344.59701 / QU603C 

- Phòng Đọc: DV 59383 

- Phòng Mượn: MA 24057-24058 
 

51/. Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, ban ngành / Nguyễn 

Thị Phương Thảo, Phạm Trọng Nghĩa tổng hợp, biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020.- 

283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Luật Bảo vệ môi trường, pháp lệnh Cảnh sát môi trường 

và văn bản hướng dẫn thi hành; Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, ban 
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ngành; Và trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi 

trường. 

+ Môn loại: 344.59704 / C455T 

- Phòng Đọc: DV 59385 

- Phòng Mượn: MA 24061-24062 
 

52/. Sổ tay quản lý an toàn thực phẩm / Nguyễn Thị Xuân, Tống Thế Toàn tổng 

hợp, biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật an toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành. Quy 

định về vi chất dinh dưỡng và phụ gia trong chế biến, đóng gói thực phẩm. Quy định về 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất 

kinh doanh. Và quy trình thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm. 

+ Môn loại: 344.59704 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 59396 

- Phòng Mượn: MA 24083-24084 
 

53/. NGUYỄN THANH PHONG. Hỏi - đáp chính sách pháp luật về phòng, chống 

dịch bệnh động vật / Biên soạn: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Minh Phương, Trần 

Trung Việt. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức chung về phòng, chống dịch bệnh động vật; 

Một số cơ chế, chính sách của nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật và khắc 

phục thiệt hại do dịch bệnh; Các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động 

vật; Biện pháp phòng, chống một số dịch bệnh động vật theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Môn loại: 344.59704 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 59364 

- Phòng Mượn: MA 24010-24011 
 

54/. LÊ CẢM. 75 năm hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật hình sự Việt 

Nam và định hướng tiếp tục hoàn thiện (1945-2020): Sách chuyên khảo / Lê Cảm. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 734tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 6 chương: Hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng 

Tháng Tám đến khi thông qua Bộ luật Hình sự đầu tiên (1945-1985). Hệ thống pháp luật 

hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam (năm 1985, năm 1999, năm 2015). 

Vai trò của thực tiễn xét xử hình sự đối với sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp 

luật hình sự Việt Nam (1960-2020). Hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp hệ thống pháp luật 

hình sự thực định Việt Nam hiện hành. 

+ Môn loại: 345.597 / B112M 

- Phòng Đọc: DL 19396 
 

55/. Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có: Thực trạng và giải 

pháp/ Tô Quang Thu chủ biên; Trần Cẩm Tú, Cao Văn Thống... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 232tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những kết quả đạt được trong công 

tác phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng trong thời gian qua và đề xuất quan  



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

14 
 

điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 345.597 / PH110H 

- Phòng Đọc: DV 59404 

 

56/. TRỊNH TIẾN VIỆT. Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức cách mạng 

công nghiệp 4.0 / Trịnh Tiến Việt chủ biên. - H. : Tư pháp, 2020. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung sách nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tiếp cận và cập nhật 

những vấn đề lý luận và thực tiễn thời sự về chính sách hình sự. Qua đó, đề ra cách thức 

phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao, xây dựng nguyên tắc hành động và hoàn thiện 

thể chế, hệ thống pháp luật tương ứng trong lĩnh vực hình sự cho quốc gia trước thách 

thức cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sôi nổi trên toàn thế giới. 

+ Môn loại: 345.597 / CH312S 

- Phòng Đọc: DV 59387 

- Phòng Mượn: MA 24065-24066 
 

57/. ĐẶNG Ý MY. Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng và bộ mẫu hợp 

đồng thông dụng nhất / Đặng Ý My, Ngô Huy Khánh tổng hợp, biên soạn. - H. : Hồng 

Đức, 2020. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các phần sau: Những vấn đề soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp 

đồng. Mẫu hợp đồng thông dụng nhất. 

+ Môn loại: 346.59702 / NH556V 

- Phòng Đọc: DV 59375 

- Phòng Mượn: MA 24038-24039 
 

58/. Hỏi đáp pháp luật về đất đai - nhà ở / Lê Thiệu Dũng tổng hợp. - H. : Hồng 

Đức, 2020. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Hỏi - đáp các vấn đề pháp luật liên quan đến công tác quản 

lý đất đai và nhà ở. Hỏi - đáp các vấn đề pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và quyền sở hữa nhà ở. Hỏi - đáp các vấn vấn đề pháp luật về nghĩa vụ tài chính 

khi sử dụng đất đai, nhà ở. 

+ Môn loại: 346.59704 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 59374 

- Phòng Mượn: MA 24032-24033 
 

59/. Hệ thống văn bản pháp luật về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. - H. : Tài 

chính, 2020. - 960tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Gồm những định hướng chung về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà 

nước; Các văn bản luật; Các Nghị định, Thông tư của Chính phủ hướng dẫn việc thực 

hiện các văn bản pháp luật về cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. 

+ Môn loại: 346.597 / H250TH 

- Phòng Đọc: DV 59397 

- Phòng Mượn: MA 24085-24086 
 

60/. Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi  
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nghiệp. - H. : Tài chính, 2020. - 508tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 

04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội với những quy định chung và những quy 

định cụ thể về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm trong hoạt động 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các điều khoản thi hành; một số Nghị định của 

Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ ban 

hành từ năm 2018 trở lại đây hướng dẫn thi hành Luật trên. 

+ Môn loại: 346.597 / CH312S 

- Phòng Đọc: DV 59360 

- Phòng Mượn: MA 23996-23997 
 

61/. PHẠM THỊ MINH NGUYỆT. Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp - Những điều cần biết / Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn 

Thị Kim Hoa tổng hợp, biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 295tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung sách gồm 3 phần sau: Tổng hợp những chính sách về Luật thuế 

giá trị gia tăng. Tổng hợp những chính sách về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng 

hợp những loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 346.59707 / C101L 

- Phòng Đọc: DV 59373 

- Phòng Mượn: MA 24030-24031 
 

62/. TRẦN TRÍ DŨNG. Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Toà án nhân 

dân ở Việt Nam hiện nay / Trần Trí Dũng. - H. : Tư pháp, 2020. - 300tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Lý luận về công lý; Lý luận về bảo vệ công lý trong 

hoạt động xét xử của Toà án nhân dân; Quy định pháp luật về bảo vệ công lý trong hoạt 

động xét xử của Toà án nhân dân hiện nay; Thực tiễn bảo vệ công lý trong hoạt động xét 

xử của Toà án nhân dân hiện nay; Và quan điểm, giải pháp tăng cường bảo vệ công lý 

trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân. 

+ Môn loại: 347.597 / B108V 

- Phòng Đọc: DV 59371 

- Phòng Mượn: MA 24026-24027 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

63/. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt 

Nam hiện nay: Sách tham khảo / Ninh Thị Minh Tâm chủ biên, Hồ Sỹ Ngọc, Vũ Đức 

Oai, Nguyễn Thị Thanh Chi... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 247tr.; 24cm 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực I 

Tóm tắt: Khái quát về tình hình kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp thuộc khu vực 

kinh tế tư nhân; lý luận cơ bản và thực tiễn, thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh 

nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; đề xuất, phương hướng và giải pháp tiếp tục tăng 

cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. 

+ Môn loại: 352.209597 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 19397 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

16 
 

64/. Quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam: Sách 

chuyên khảo / Phạm Hồng Thái, Nguyễn Minh Phú đồng chủ biên; Nguyễn Minh Sản, 

Nguyễn Văn Phong. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 572tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận về quyết định hành chính. Sự điều chỉnh 

của pháp luật và vai trò của quyết định hành chính. Tính hợp pháp và hợp lý của quyết 

định hành chính. Hiệu lực quyết định hành chính. Thực trạng hiệu lực quyết định hành 

chính. Giải pháp bảo đảm hiệu lực quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà 

nước. 

+ Môn loại: 352.309597 / QU605Đ 

- Phòng Mượn: MA 24051-24052 
 

65/. Bộ Pháp điển về quản lý, sử dụng tài sản công / Bộ Tài chính. - H. : Tài chính, 

2020. - 612tr.: Bảng; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với 

đề mục quản lý, sử dụng tài sản công. Kết quả pháp điển đề mục quản lý, sử dụng tài sản 

công như: Quy định chung; nội dung quản lý nhà nước về tài sản công, nhiệm vụ và 

quyền hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài sản công; Chế độ quản lý, sử dụng tài 

sản công; Chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; Chế độ quản lý, sử dụng tài 

sản công tại doanh nghiệp... 

+ Môn loại: 352.509597 / B450PH 

- Phòng Mượn: MA 24218-24219 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
66/. Yếu tố văn hoá tộc người trong chăm sóc sức khoẻ của người Cống và Si La ở 

tỉnh Lai Châu / Lê Minh Anh, Hoàng Thị Lê Thảo chủ biên, Vương Xuân Tình, Lý Hành 

Sơn... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 384tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu, cách tiếp cận và khái quát về tộc người Cống, Si 

La ở tỉnh Lai Châu. Yếu tố văn hoá và chăm sóc sức khoẻ của tộc người Cống và Si La. 

Thực trạng chăm sóc sức khoẻ hiện nay của tộc người Cống và Si La. Những vấn đề đặt 

ra trong chăm sóc sức khoẻ hiện nay. 

+ Môn loại: 362.109597173 / Y606T 

- Phòng Đọc: DV 59380 

- Phòng Mượn: MA 24049-24050 
 

67/. Tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông.  

H. : Giao thông Vận tải, 2020. - 451tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải 

Tóm tắt: Gồm các phần: Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng; An toàn trong 

xây dựng; Quy phạm an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên; An toàn thi công 

cầu; Thiết bị nâng-cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích - yêu cầu an toàn; Thiết bị 

nâng - yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng. 

+ Môn loại: 363.11 / T309CH 

- Phòng Đọc: DV 59386 

- Phòng Mượn: MA 24063-24064 
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68/. Sổ tay lái xe ô tô an toàn. - H. : Giao thông Vận tải, 2020. - 216tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải 

Tóm tắt: Bao gồm những hướng dẫn được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế để giúp 

người điều khiển phương tiện giao thông rút ra những bài học, kỹ năng phòng tránh các 

nguy hiểm, rủi ro trên đường qua đó nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành 

luật giao thông đường bộ, xoá bỏ nhiều thói quen tuỳ tiện vi phạm quy tắc giao thông 

góp phần xây dựng "Văn hoá giao thông". 

+ Môn loại: 363.12 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 59388 

- Phòng Mượn: MA 24067-24068 
 

69. PHẠM GIA NGHI. Giao thông cho mọi người / Phạm Gia Nghi, Chu Mạnh 

Hùng. - H. : Giao thông Vận tải, 2020. - 230tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Những vấn đề chung về giao thông cho mọi người; 

Thiết kế giao thông cho mọi người; và quản lý về giao thông cho mọi người. 

+ Môn loại: 363.12 / GI-108TH 

- Phòng Đọc: DV 59384 

- Phòng Mượn: MA 24059-24060 
 

70/. TRẦN ĐÁNG. An toàn thực phẩm và ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên 

thực phẩm / Trần Đáng. - H. : Y học, 2020. - 396tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cập nhật các kiến thức hiện đại về an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn hiện 

đại như HACCP, HARPC, TACCP, VACCP, đặc biệt là các kiến thức về an toàn thực 

phẩm, an ninh thực phẩm, phòng vệ thực phẩm, gian lận thực phẩm, tăng cường thực 

phẩm và thực phẩm chức năng. 

+ Môn loại: 363.19 / A105T 

- Phòng Đọc: DV 59372 

- Phòng Mượn: MA 24028-24029 
 

71/. Sổ tay phổ biến kiến thức cần thiết cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện. - H. : Lao động - Xã hội, 2020. - 160tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tóm tắt: Phổ biến kiến thức cần thiết cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự 

nguyện, hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động, người làm công tác quản lý 

và những cán bộ trực tiếp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nắm vững các 

quy định pháp luật và áp dụng trong một số tình huống cụ thể khi thực hiện Luật Bảo 

hiểm xã hội, đặc biệt là lĩnh vực Bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

+ Môn loại: 368.4009597 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 59393 

- Phòng Mượn: MA 24077-24078 
 

390. PHONG TỤC, NGHI THỨC, VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
72/. PHẠM MINH THẢO. Kiêng và cấm kỵ của người Việt xưa và nay / Phạm 

Minh Thảo biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 223tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá truyền 

thống) 
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Tóm tắt: Trình bày quan niệm kiêng và cấm kỵ trong tín ngưỡng và phong tục, tập 

quán của người Việt Nam. 

+ Môn loại: 390.09597 / K306V 

- Phòng Đọc: DV 59645 

- Phòng Mượn: MA 24388-24389 
 

73/. Văn hoá Hoà Bình và văn hoá Bắc Sơn ở miền núi Đông Bắc Việt Nam (Qua 

tài liệu khảo cổ học từ năm 2000 - 2015) = Hoà Bình and Bắc Sơn cultures in the 

northeast mountainous area of Viet Nam (through the archaeological data from 2000 to 

2015) / Trình Năng Chung chủ biên, Nguyễn Trường Đông, Nguyễn Quang Miên... - H.: 

Khoa học xã hội, 2020. - 569tr.: Hình ảnh, bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khảo cổ học 

Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, lịch sử nghiên cứu văn hoá Hoà Bình, văn 

hoá Bắc Sơn ở miền núi Đông Bắc, Việt Nam. Những phát hiện và nghiên cứu từ năm 

2000 - 2015 về di tích văn hoá Hoà Bình, văn hoá Bắc Sơn, những đặc điểm cơ bản của 

di tích, di vật và niên đại. Chủ nhân, đời sống và mối quan hệ văn hoá của cư dân Hoà 

Bình, Bắc Sơn miền núi Đông Bắc. 

+ Môn loại: 390.095971 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59381 

- Phòng Mượn: MA 24053-24054 
 

74/. HỒ ĐỨC THỌ. Văn hoá dân gian huyện Ý Yên / Hồ Đức Thọ. - H. : Văn học, 

2020. - 343tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan mảnh đất con người Ý Yên, tỉnh Nam Định bao gồm: Đặc 

điểm địa lý và tình hình xã hội, một số làng nghề tiêu biểu ở Ý Yên, tôn giáo và tín 

ngưỡng dân gian, những tập tục và lễ hội đặc sắc trong dân gian. 

+ Môn loại: 390.0959738 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59318 

- Phòng Mượn: MA 23945 
 

75/. TRẦN THỊ LIÊN. Sắc màu văn hoá xứ Thanh / Trần Thị Liên. - H. : Sân khấu, 

2020. - 233tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu nền văn hoá truyền thống của người dân tộc Mường sinh sống 

ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá và bản sắc văn học dân gian của người dân tộc Thái, 

đặc biệt là truyền thuyết về Lê Lợi ở vùng Thái thuộc huyện Thường Xuân trên địa bàn 

tỉnh. 

+ Môn loại: 390.0959741 / S113M 

- Phòng Đọc: DV 59320 

- Phòng Mượn: MA 23947 
 

76/. TRẦN PHỎNG DIỀU. Chùa của người Hoa ở Cần Thơ / Trần Phỏng Diều.  
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H.: Văn hoá dân tộc, 2020. - 183tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và đặc trưng kiến trúc, trang trí chủa của 

người Hoa ở Cần Thơ. Tín ngưỡng, nghi lễ tại chùa và một số nhận xét, đánh giá về đặc 

điểm và vai trò của ngôi chùa trong đời sống người Hoa ở Cần Thơ. 

+ Môn loại: 390.0959793 / CH501C 

- Phòng Đọc: DV 59319 

- Phòng Mượn: MA 23946 

 

77/. BÙI XUÂN MỸ. Lễ tục trong gia đình người Việt / Bùi Xuân Mỹ biên soạn.  

H. : Hồng Đức, 2021. - 387tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số lễ tục chính yếu trong gia đình người Việt xưa, bao 

gồm các tập tục trong chu kỳ một đời người từ lúc còn sơ sinh - thơ ấu, đến khi trưởng 

thành, kết hôn, về già, quy tiên và tiến hành tang lễ. Đồng thời nêu lên các lễ nghi trong 

quan hệ gia đình, họ tộc, làng xã, xã hội, việc thờ phụng tổ tiên, tín ngưỡng dân gian và 

các lễ tiết trong năm của người Việt. 

+ Môn loại: 392.09597 / L250T 

- Phòng Đọc: DV 59644 

- Phòng Mượn: MA 24386-24387 
 

78/. BÙI XUÂN MỸ. Đám cưới người Việt xưa và nay / Bùi Xuân Mỹ biên soạn. 

H. : Hồng Đức, 2021. - 255tr.; 21cm. - (Tủ sách Tìm hiểu văn hoá) 

Tóm tắt: Giới thiệu những nét chính trong thủ tục cưới hỏi truyền thống của người 

Việt thời xưa và nay; phong tục cưới hỏi ở ba vùng Bắc, Trung và Nam... 

+ Môn loại: 392.509597 / Đ104C 

- Phòng Đọc: DV 59643 

- Phòng Mượn: MA 24384-24385 
 

79/. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH. Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng 

bằng Bắc bộ / Đặng Thị Phương Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 339tr.: 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý thuyết về phát huy di sản văn hoá phi vật thể 

trong phát triển cộng đồng; tục chơi diều với tư cách là di sản văn hoá phi vật thể ở đồng 

bằng Bắc Bộ; đánh giá khả năng phát triển cộng đồng của tục chơi diều ở đồng bằng Bắc 

Bộ; đề xuất mô hình quản lý và giải pháp phát huy giá trị tục chơi diều trong phát triển 

cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu. 

+ Môn loại: 394.095973 / T506CH 

- Phòng Mượn: MA 24002-24003 
 

80/. THANH HOÀ TỬ. Hội chân biên / Thanh Hoà Tử; Nguyễn Thanh Tùng khảo 

cứu và dịch chú. - H. : Đại học Sư phạm, 2020. - 399tr.; 21cm. - (Tủ sách: Di sản văn 

hoá Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bước đầu nghiên cứu chuyên sâu về tín ngưỡng thần 

tiên, Đạo giáo hay Đạo Mẫu... ở Việt Nam thời trung đại. Tập hợp đầy đủ nhất về những  
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nhân vật thần tiên ở Việt Nam thời trung đại. 

+ Môn loại: 398.09597 / H452CH 

- Phòng Đọc: DV 59392 

- Phòng Mượn: MA 24075-24076 
 

81/. HÀ THỊ THU HƯƠNG. Mối quan hệ văn hoá Tày - Việt dưới góc độ thẩm mỹ 

qua một số kiểu truyện kể dân gian / Hà Thị Thu Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2020. - 545tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu quan hệ văn 

hoá Tày - Việt qua truyện kể dân gian. Mối quan hệ văn hoá Tày - Việt qua khảo sát, so 

sánh kiểu truyện người anh hùng kiến tạo thế giới, kiến tạo vũ trụ; người anh hùng văn 

hoá và anh hùng chiến trận chống giặc ngoại xâm. 

+ Môn loại: 398.209597 / M452QU 

- Phòng Mượn: MA 24000-24001 
 

82/. Nỗi buồn của thần chiêng / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. – H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

T.1: Tiếng Việt. - 923tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / N452B 

- Phòng Đọc: DV 59324 

- Phòng Mượn: MV 22996 
 

83/. Nỗi buồn của thần chiêng / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

T.2: Tiếng Mơ Nông. - 899tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / N452B 

- Phòng Đọc: DV 59325 

- Phòng Mượn: MV 22997 
 

84/. BÙI MINH VŨ. Truyện cổ M'nông / Bùi Minh Vũ sưu tầm, biên soạn. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

T.3. - 427tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 59316 

- Phòng Mượn: MV 22995 

 

85/. A JAR. Câu đố Bahnar = Pơđă Bahnar / Sưu tầm và dịch: A Jar; Nguyễn Tiến 

Dũng biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 183tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.609597 / C125Đ 

- Phòng Đọc: DV 59289 

- Phòng Mượn: MV 22968 
 

86/. TRẦN HOÀNG. Ca dao - dân ca thời kỳ kháng chiến ở Quảng Bình, Quảng 

Trị / Trần Hoàng sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 318tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.809597 / C100D 

- Phòng Đọc: DV 59309 

- Phòng Mượn: MV 22988 
 

87/. PHẠM XUÂN CỪ. Tục ngữ dân tộc Thái miền Tây xứ Thanh / Phạm Xuân 

Cừ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 423tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.909597 / T506NG 

- Phòng Đọc: DV 59312 

- Phòng Mượn: MV 22991 

 

88/. Thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn Tày - Nùng : Song ngữ: Tày, Nùng - Việt/ Sưu 

tầm, giải nghĩa: Hoàng Nam chủ biên, Hoàng Tuấn Cư, Mã Thế Vinh... - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2020. - 223tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu, giải nghĩa một số câu thành ngữ, tục ngữ và châm ngôn tiêu 

biểu của dân tộc Tày - Nùng ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 398.909597 / TH107NG 

- Phòng Đọc: DV 59310 

- Phòng Mượn: MV 22989 
 

89/. NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN. Đặc điểm tục ngữ Khmer Đồng bằng sông Cửu 

Long / Nguyễn Thị Kiều Tiên. - H. : Sân khấu, 2020. - 403tr.: Bảng, biểu đồ; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Nhận diện tình hình tư liệu và nghiên cứu tục ngữ Khmer, đặc điểm nội 

dung tục ngữ Khmer ở Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc điểm thi pháp tục ngữ Khmer ở 

Đồng bằng Sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 398.9095978 / Đ113Đ 

- Phòng Đọc: DV 59321 

- Phòng Mượn: MA 23948 
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400. NGÔN NGỮ HỌC: 
90/. CAO XUÂN HẠO. Các lỗi ngữ pháp phổ biến - Nội dung, căn nguyên và cách 

sửa / Cao Xuân Hạo, Lý Tùng Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2021. - 283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các lỗi vi phạm vào những quy tắc cơ bản như: Lỗi về cấu trúc 

câu, lỗi về cấu trúc ngữ đoạn, lỗi về cách dùng từ công cụ, lỗi trong cách chấm câu, được 

phân loại và sắp xếp thành 4 chương sách. 

+ Môn loại: 495.9225 / C101L 

- Phòng Đọc: DV 59649 

- Phòng Mượn: MB 8117-8118 
 

91/. PHAN KHÔI. Việt ngữ nghiên cứu / Phan Khôi. - Tái bản theo bản in năm 

1955. - H. : Thế giới, 2020. - 307tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt: Phân tích vần Quốc 

ngữ; một vài nhận xét tiếng ta theo chữ Nôm; tiền danh tự và mạo tự; thời gian và không 

gian trong ngữ pháp; kiểm thảo về đại danh từ; mấy đặc điểm trong tiếng Việt; hư tự 

trong Truyện Kiều... 

+ Môn loại: 495.9225 / V308NG 

- Phòng Đọc: DL 19536 

- Phòng Mượn: MB 8125-8126 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
92/. PHẠM VIỆT HƯNG. Định lý Gödel: Nền tảng của khoa học nhận thức hiện 

đại / Phạm Việt Hưng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tri thức, 2020. - 325tr.: Hình vẽ, ảnh; 

24cm 

Tóm tắt: Lược sử khoa học về nhận thức, nội dung và ý nghĩa Định lý Bất toàn, 

tác động của Định lý Godel đối với vật lý học, vai trò của Định lý Godel đối với khoa 

học máy tính, lý thuyết nguồn gốc sự sống dưới ánh sáng của Định lý Godel. 

+ Môn loại: 511 / Đ312L 

- Phòng Đọc: DL 19546 

- Phòng Mượn: MC 6064 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
93/. ĐẶNG NGUYÊN MINH. Ăn sạch sống khoẻ - Phụ nữ / Đặng Nguyên Minh 

biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 159tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm sinh lý các thời kỳ phát triển của phụ nữ và nguyên 

tắc ẩm thực, các chất dinh dưỡng có ích cho sức khoẻ phụ nữ, 10 loại thực phẩm bất lợi 

cho sức khoẻ phụ nữ, và các phương thức bảo dưỡng sức khoẻ phụ nữ. 

+ Môn loại: 613.2082 / Ă115S 

- Phòng Đọc: DV 59631 

- Phòng Mượn: ME 8206-8207 
 

94/. ĐẶNG NGUYÊN MINH. Ăn sạch sống khoẻ - Người già / Đặng Nguyên Minh 

biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 166tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Sự lão hoá và dưỡng sinh ẩm thực ở người già; Những 

thức ăn chống lão hoá; Bảo vệ sức khoẻ người già. 

+ Môn loại: 613.2084 / Ă113S 
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- Phòng Đọc: DV 59632 

- Phòng Mượn: ME 8208-8209 
 

95/. WALKER, NORMAN W. Raw vegan - Sức mạnh chữa lành của thực vật/ 

Norman W. Walker; Lê Nhung dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 219tr.: Hình vẽ, bảng; 

21cm.- (Tủ sách Chữa lành) 

Tóm tắt: Trình bày những lợi ích của chế độ ăn chay thuần thực vật (raw vegan). 

Sơ lược cơ chế hoạt động của các tế bào, tuyến và nội tạng trong cơ thể, từ đó thiết lập 

lối sinh hoạt đúng nguyên lý cân bằng và thuận tự nhiên. 

+ Môn loại: 613.2 / R111V 

- Phòng Đọc: DV 59626 

- Phòng Mượn: ME 8194-8195 
 

96/. HOÀNG CÔNG DÂN. Rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi / Hoàng Công 

Dân chủ biên. - H. : Thể thao và Du lịch, 2020. - 366tr.: Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức phổ quát về thể chất, các bài tập rèn luyện thể 

chất thiếu nhi và phương pháp rèn luyện thể chất thanh niên như đi bộ, tập chạy cho trẻ 

em, trò chơi vận động cho trẻ... 

+ Môn loại: 613.7 / R203L 

- Phòng Đọc: DV 59455 

- Phòng Mượn: ME 8117-8118 
 

97/. VŨ TRỌNG LỢI. Yoga và du lịch / Vũ Trọng Lợi. - H. : Thể thao và Du lịch, 

2020. - 336tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển thể dục thể thao và Yoga, một số vấn đề 

chung về Yoga, mối quan hệ giữa du lịch và Yoga, một số động tác thực hành Yoga du 

lịch và một số loại hình Yoga du lịch Việt Nam. 

+ Môn loại: 613.7 / Y609V 

- Phòng Đọc: DV 59456 

- Phòng Mượn: ME 8119-8120 
 

98/. CAO MINH CHÂU. Phục hồi một số dạng khuyết tật thường gặp của trẻ em 

cách phát hiện và huấn luyện trẻ: Tài liệu dành cho cha mẹ và cán bộ cộng đồng / Cao 

Minh Châu, Vũ Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Minh Thuỷ. - H. : Y học, 2020. - 114tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phục hồi một số dạng khuyết tật thường gặp của trẻ em như: 

Khó khăn về vận động, trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ có khó khăn về ngôn ngữ và giao 

tiếp, trẻ nghe kém, trẻ khó khăn về nhìn, trẻ động kinh... 

+ Môn loại: 615.8 / PH506H 

- Phòng Đọc: DV 59434 

- Phòng Mượn: ME 8079-8080 

 

99/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Sức khoẻ là vàng - Phòng trị các bệnh thường gặp/ 

Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 247tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các bệnh thường gặp và các tình 

huống nguy hiểm thường xảy ra trong cuộc sống và đồng thời giới thiệu cách sơ cứu, xử 

lý cần thiết ban đầu. 

+ Môn loại: 616 / S552KH 

- Phòng Đọc: DV 59614 

- Phòng Mượn: ME 8168-8169 
 

100/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Sức khoẻ là vàng - Phòng trị bệnh gout / Nguyễn 

Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 166tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn nhận thức rõ về bệnh gout, tác hại, cách điều trị và chế độ 

điều dưỡng với bệnh nhân. 

+ Môn loại: 616.3 / S552KH 

- Phòng Đọc: DV 59616 

- Phòng Mượn: ME 8172-8173 
 

101/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Sức khoẻ là vàng - Phòng trị bệnh viêm thận/ 

Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày về bệnh viêm thận mãn tính; phòng và điều trị các chứng viêm 

thận mãn tính; phòng và điều trị tiểu ra máu do viêm thận mãn tính; phòng và điều trị 

protein niệu do viêm thận mãn tính; phòng và điều trị cao huyết áp do viêm thận mãn 

tính; phòng và điệu trị thiếu máu do viêm thận mãn tính, phòng và điều trị thiếu niệu do 

viêm thận mãn tính... 

+ Môn loại: 616.6 / S552KH 

- Phòng Đọc: DV 59617 

- Phòng Mượn: ME 8174-8175 
 

102/. BÙI VŨ HUY. Bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn (viêm màng não mủ) / Bùi 

Vũ Huy. - H. : Y học, 2020. - 310tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày về bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn, như dịch tễ học, cơ chế 

bệnh sinh, triệu chứng học, các biện pháp chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. 

+ Môn loại: 616.8 / B256V 

- Phòng Đọc: DV 59432 

- Phòng Mượn: ME 8075-8076 
 

103/. HOÀNG THUÝ. Bệnh đau đầu và cách điều trị / Hoàng Thuý tuyển chọn.- 

H. : Hồng Đức, 2020. - 219tr.; 21cm. - (Cẩm nang cho người bệnh) 

Tóm tắt: Tìm hiểu về bệnh đau đầu, các triệu chứng của bệnh đau đầu và các mối 

liên quan đến các bệnh tật khác. Cách phòng bệnh đau đầu, chế độ ăn uống của người 

bệnh và các phương pháp chữa bệnh đau đầu. 

+ Môn loại: 616.8 / B256Đ 

- Phòng Đọc: DV 59630 

- Phòng Mượn: ME 8204-8205 
 

104/. HAIG, MATT. Ghi chép về một hành tinh âu lo = Notes on a nervous planet/ 

Matt Haig; Yuki dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 268tr.: Tranh vẽ; 24cm 
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Tóm tắt: Ghi chép những quan sát, suy ngẫm của tác giả về thế giới hiện đại cùng 

những tác động của nó tới chúng ta khiến tâm trí chúng ta căng thẳng và rối bời hơn bao 

giờ hết nhưng bạn chỉ cần thay đổi quan điểm để có thể thay đổi hành tinh của chính 

mình. 

+ Môn loại: 616.89 / GH300CH 

- Phòng Đọc: DL 19593 

- Phòng Mượn: ME 8236-8237 
 

105/. Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng / Lê Thị Hương, Trần 

Văn Thuấn, Nguyễn Thuỳ Linh... - H. : Y học, 2020. - 296tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn dinh dưỡng - An toàn thực phẩm 

Tóm tắt: Sách gồm 7 chương: Trình bày tổng quan về dịch tễ ung thư và dinh 

dưỡng trong dự phòng ung thư. Quy trình chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh ung thư. 

Cung cấp hướng dẫn về các đường nuôi dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. dinh 

dưỡng trong hoá hoá trị, xạ trị và miễn dịch. Dinh dưỡng cho người bệnh ung thư phẫu 

thuật. Một số bệnh ung thư thường gặp ở Việt Nam: Ung thư đầu mặt cổ, hỗ trợ một số 

bệnh ung thư vú, ung thư đường tiêu hoá. 

+ Môn loại: 616.99 / D550PH 

- Phòng Đọc: DV 59435 

- Phòng Mượn: ME 8081-8082 
 

106/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ung thư 

phổi / Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2021. - 251tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số điều cơ bản cần biết về ung thư phổi, đánh giá tình 

trạng bệnh ung thư phổi và những nguyên tắc điều trị, một số phương hướng chủ yếu 

trong việc điều trị ung thư phổi, điều dưỡng bệnh nhân ung thư phổi, những sự hiểu lầm 

về bệnh và một số việc nên làm để dự phòng ung thư phổi. 

+ Môn loại: 616.99 / U513TH 

- Phòng Đọc: DV 59618 

- Phòng Mượn: ME 8176-8177 
 

107/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ung thư 

thực quản / Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về thực quản và bệnh ung thư thực 

quản, nguyên tắc và phương pháp điều trị bệnh ung thư thực quản, điều dưỡng bệnh nhân 

ung thư thực quản, và một số việc nên làm để dự phòng bệnh ung thư thực quản. 

+ Môn loại: 616.99 / U513TH 

- Phòng Đọc: DV 59619 

- Phòng Mượn: ME 8178-8179 
 

108. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ung thư đại 

tràng / Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Những kiến thức cơ bản về đại tràng và ung thư đại 

tràng; Chẩn đoán xác định bệnh ung thư đại tràng; Một số hướng điều trị bệnh ung thư 
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đại tràng; Chế độ điều dưỡng với bệnh nhân ung thư đại tràng; Phòng tránh bệnh; Và 

một số hiểu lầm về bệnh ung thư đại tràng. 

+ Môn loại: 616.99 / U513TH 

- Phòng Đọc: DV 59621 

- Phòng Mượn: ME 8182-8183 
 

109/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ung thư 

gan / Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về gan và bệnh ung thư gan, chẩn đoán 

bệnh, nguyên tắc và phương pháp điều trị bệnh ung thư gan, và điều dưỡng bệnh nhân 

ung thư gan. 

+ Môn loại: 616.99 / U513TH 

- Phòng Đọc: DV 59620 

- Phòng Mượn: ME 8180-8181 
 

110/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ung thư 

tuyến vú / Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Những điều cần biết về bệnh ung thư tuyến vú; Xác 

định, chẩn đoán bệnh ung thư tuyến vú; Phương pháp điều trị bệnh; Chế độ điều dưỡng 

cho người bị bệnh ung thư tuyến vú; Phòng ngừa bệnh ung thư tuyến vú; Và một số điều 

cần biết đối với những phụ nữ trẻ bị bệnh ung thư tuyến vú. 

+ Môn loại: 616.99 / U513TH 

- Phòng Đọc: DV 59622 

- Phòng Mượn: ME 8184-8185 
 

111/. ĐẶNG HANH ĐỆ. Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện: Chăm 

sóc và xử trí / Đặng Hanh Đệ. - H. : Y học, 2020. - 599tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương sau: Tổ chức một bệnh viện ngoại khoa tuyến huyện; 

Những điều cơ bản trong thực hành ngoại khoa; Chăm sóc cấp cứu sản khoa; Hồi sức và 

gây mê; Chấn thương và chỉnh hình. 

+ Môn loại: 617 / Đ409D 

- Phòng Đọc: DV 59451 

- Phòng Mượn: ME 8115-8116 
 

112/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Sức khoẻ là vàng - Phòng trị bệnh đau thắt lưng/ 

Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về bệnh đau thắt lưng, cách phòng và 

điều trị, tự điều dưỡng bệnh đau thắt lưng và những vấn đề cần chú ý đối với bệnh đau 

thắt lưng. 

+ Môn loại: 617.5 / S552KH 

- Phòng Đọc: DV 59615 

- Phòng Mượn: ME 8170-8171 
 

113/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Sức khoẻ là vàng - Phòng trị bệnh tử cung/ 

Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 175tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Sách giúp cho người phụ nữ có những nhận thức đúng đắn, khoa học về 

bệnh tử cung cũng như nắm được cơ hội phòng và chữa bệnh, hạn chế nguy cơ biến 

chứng, tái phát và tử vong do bệnh gây ra. 

+ Môn loại: 618.1 / S552KH 

- Phòng Đọc: DV 59613 

- Phòng Mượn: ME 8166-8167 

620. KỸ THUẬT: 

114/. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng đường giao thông. - H. : Giao thông 

Vận tải, 2020. - 316tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải 

Tóm tắt: Cung cấp các kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ cho những 

người đang quản lý và thực hiện công tác bảo trì, sữa chữa đường bộ. 

+ Môn loại: 625.7 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 59427 

- Phòng Mượn: MD 9706-9707 
 

115/. Tiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát, thiết kế đường bộ / Bộ Giao thông vận tải.- 

H. : Giao thông Vận tải, 2020. - 442tr.: Bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải 

Tóm tắt: Giới thiệu 5 tiêu chuẩn Việt Nam gồm: TCVN 4054: 2005: Đường ô tô - 

Yêu cầu thiết kế. TCVN 5729: 2012: Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế. TCXDVN 

104: 2007: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế. TCVN 10380: 2014: Đường giao thông 

nông thôn - Yêu cầu thiết kế. 22 TCN 626-2000: Quy trình khảo sát đường ô tô. 

+ Môn loại: 625.7028 / T309CH 

- Phòng Đọc: DV 59428 

- Phòng Mượn: MD 9708-9709 
 

116/. Quy định kỹ thuật về an toàn cháy, nổ trong xây dựng / Bộ Giao thông vận 

tải. - H. : Giao thông Vận tải, 2020. - 245tr.: Bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải 

Tóm tắt: Giới thiệu 2 tiêu chuẩn Việt Nam gồm: TCVN 3890-2009: Phương tiện 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình. TCVN 4586-97: Vật liệu nổ công nghiệp 

- yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng. 

+ Môn loại: 628.9 / QU600Đ 

- Phòng Đọc: DV 59426 

- Phòng Mượn: MD 9704-9705 

630. NÔNG NGHIỆP: 

117/. ĐOÀN THANH NÔ. Ngư cụ thủ công và nghề cá ở Kiên Giang: Nghiên cứu/ 

Đoàn Thanh Nô. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 277tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Sơ lược về lịch sử hình thành Kiên Giang và nghề đánh bắt chủ yếu ở đây 

cùng các loại ngư cụ thủ công dùng để đánh bắt. Giới thiệu những kinh nghiệm đánh bắt 

và nuôi trồng thuỷ sản ở Kiên Giang, một số nghề chế biến thuỷ sản truyền thống. 

+ Môn loại: 639.2 / NG558C 
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- Phòng Đọc: DV 59330 

- Phòng Mượn: MF 4017 
 

118/. NGUYỄN CHU HỒI. Vấn đề ngư nghiệp, ngư dân và ngư trường ở Việt 

Nam: Một số hàm ý chính sách: Sách chuyên khảo / Nguyễn Chu Hồi, Cao Lệ Quyên 

đồng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 331tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan tới nghề cá bền 

vững và có trách nhiệm. Khái quát về ngành thuỷ sản của nước ta như: Lợi thế, tiềm 

năng nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam; quá trình phát triển và quản lý nhà nước đối với 

ngành thuỷ sản nước ta... 

+ Môn loại: 639.209597 / V121Đ 

- Phòng Đọc: DL 19398 

 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
119/. ROBIN HA. Cook Korean! Nấu như người Hàn : 60 món ăn Hàn Quốc được 

yêu thích nhất / Robin Ha; Trần Phương Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 171tr.: Hình 

ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: I love cookbook 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu và cách chế biến một số món ăn được 

người Hàn Quốc yêu thích như: Kimchi và rau củ muối, các món rau, các món từ thịt, 

hải sản, canh hầm, món cháo, mì và bánh gạo... 

+ Môn loại: 641.59195 / C431K 

- Phòng Mượn: MD 9756-9757 
 

120/. MURPHY, ANNA. Đừng chỉ mặc màu đen: Nhàm chán thế đủ rồi! Bạn có 

thể trông tinh tế và thú vị hơn nhiều đấy! / Anna Murphy; Cẩm Nhung dịch. - H. : Thế 

giới, 2020. - 285tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: How not to wear black 

Tóm tắt: Hướng dẫn cụ thể và chi tiết giúp bạn đạt được thành công trong việc xây 

dựng phong cách thời trang riêng biệt, cá tính. Xây dựng cho bản thân một diện mạo 

hiện đại, khám phá ra những phong cách cá nhân của mình và sở hữu một tủ quần áo 

tinh tế và thú vị. Chia sẻ những bí quyết tìm ra những món đồ không chỉ trường tồn cùng 

năm tháng mà còn thay đổi cách bạn nhìn và cảm nhận một bộ trang phục theo phong 

cách của riêng mình... 

+ Môn loại: 646 / Đ556CH 

- Phòng Đọc: DL 19595 

- Phòng Mượn: ME 8238-8239 
 

121/. THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ thông minh / Thanh Bình biên soạn. - H.: 

Hồng Đức, 2021. - 123tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là món quà dành cho các bậc phụ huynh trong việc tạo lập cho con 

các kỹ năng sống cơ bản và cần thiết, đặc biệt là sự ham tìm tòi, học hỏi để phát triển trí 

thông minh từ khi còn nhỏ. 

+ Môn loại: 649 / K600N 

- Phòng Mượn: ME 8212-8213 
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122/. THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ trung thực / Thanh Bình biên soạn. - H.: 

Hồng Đức, 2021. - 99tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là món quà dành cho các bậc phụ huynh trong việc tạo lập cho con 

các kỹ năng sống cơ bản và cần thiết, đặc biệt là đức tính trung thực và ngay thẳng. 

+ Môn loại: 649 / K600N 

- Phòng Mượn: ME 8222-8223 
 

123/. THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ khoan dung / Thanh Bình biên soạn. - H.: 

Hồng Đức, 2021. - 103tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là món quà dành cho các bậc phụ huynh trong việc tạo lập cho con 

các kỹ năng sống cơ bản và cần thiết, đặc biệt là đức tính khoan dung và lòng nhân ái. 

+ Môn loại: 649 / K600N 

- Phòng Mượn: ME 8218-8219 
 

124/. THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ dũng cảm / Thanh Bình biên soạn. - H.: 

Hồng Đức, 2021. - 95tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là món quà dành cho các bậc phụ huynh trong việc tạo lập cho con 

các kỹ năng sống cơ bản và cần thiết, đặc biệt là đức tính dũng cảm. 

+ Môn loại: 649 / K600N 

- Phòng Mượn: ME 8220-8221 
 

125/. THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ tự lập / Thanh Bình biên soạn. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 159tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là món quà dành cho các bậc phụ huynh trong việc tạo lập cho con 

các kỹ năng sống cơ bản và cần thiết, đặc biệt là đức tính tự lập từ khi còn nhỏ. 

+ Môn loại: 649 / K600N 

- Phòng Mượn: ME 8214-8215 
 

126/. THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ tự tin / Thanh Bình biên soạn. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 103tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là món quà dành cho các bậc phụ huynh trong việc tạo lập cho con 

các kỹ năng sống cơ bản và cần thiết, đặc biệt là đức tính tự tin và lạc quan. 

+ Môn loại: 649 / K600N 

- Phòng Mượn: ME 8216-8217 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
127/. YOSHIHITO WAKAMATSU. Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của 

Toyota: Bồi dưỡng con người. Xây dựng niềm tin. Thay đổi ý thức. Cách truyền đạt đem 

lại hiệu quả cao nhất / Yoshihito Wakamatsu; Minh hoạ: Kubo Hisao; Nhóm VietFuji 

dịch. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2020. - 147tr.: Tranh vẽ; 24cm. - (Bí quyết thành công 

của doanh nghiệp hàng đầu thế giới) 

Tóm tắt: Trình bày các ví dụ thực tiễn và cách thức áp dụng phương thức Toyota 

đặc biệt trong các khâu nghiên cứu, bán hàng và các bộ phận gián tiếp với phương châm: 

Thu phục lòng người để cho ra kết quả; học cách quan sát từ góc nhìn của khách hàng 
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để tạo ra kết quả mong muốn; phương pháp phát triển năng lực cạnh tranh để tạo ra kết 

quả vượt bậc và đột phá để chắc chắn tạo ra kết quả. 

+ Môn loại: 658 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 19481 

- Phòng Mượn: MA 24412-24413 
 

128/. Nghệ thuật đào tạo nhân sự theo phong cách Toyota / OJT Solutions; Nhóm 

VietFuji dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2020. - 187tr.: Hình vẽ, bảng; 23cm. - (Bí 

quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới) 

Tóm tắt: Đưa ra những gợi ý hữu ích cho nhà quản lý trong nghệ thuật đào tạo 

nhân sự theo phong cách Toyota: quan điểm của Toyota về đào tạo nhân sự; phát triển 

năng lực tư duy qua quá trình giải quyết vấn đề của Toyota; tư duy của Toyota trong 

việc bồi dưỡng tinh thần làm việc; xây dựng tinh thần đồng đội qua nghệ thuật giao tiếp 

của Toyota; phương pháp quản lý trong công xưởng là nền tảng bồi dưỡng lãnh đạo của 

Toyota. 

+ Môn loại: 658.3 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 19479 

- Phòng Mượn: MA 24408-24409 
 

129/. HROMAS, ROBERT. Sếp của Einstein = Einstein's boss: 10 rules for leading 

genius: 10 nguyên tắc để lãnh đạo người xuất chúng / Robert Hromas, Christopher 

Hromas; Lương Trọng Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. 

263tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 bài học giá trị về thuật lãnh đạo cho bất kì ai đang quản lý 

nhóm các thiên tài giống như Einstein, một nhiệm vụ khó khăn, để chiếm lĩnh những lợi 

thế trong lĩnh vực điện toán, công nghệ sinh học và những lĩnh vực đang phát triển với 

tốc độ nhanh. 

+ Môn loại: 658.3 / S257C 

- Phòng Đọc: DL 19512 

- Phòng Mượn: MA 24465-24466 
 

130/. Giải quyết vấn đề theo phương thức Toyota / OJT Solutions; Nhóm VietFuji 

dịch. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2020. - 200tr.: Hình vẽ; 23cm. - (Bí quyết thành của 

doanh nghiệp hàng đầu thế giới) 

Tóm tắt: Trình bày bí quyết tạo nên sức mạnh của Toyota; phương pháp giải quyết 

vấn đề dẫn đến đột phá, chính là bí quyết sức mạnh của Toyota; 8 bước giải quyết vấn 

đề và những câu chuyện thực tiễn của các chuyên gia đào tạo đồng thời là cựu nhân viên 

Toyota sẽ truyền tải đến bạn đọc những tinh tuý của kỹ năng này. 

+ Môn loại: 658.4 / GI-103QU 

- Phòng Đọc: DL 19480 

- Phòng Mượn: MA 24410-24411 

 

131/. Giáo trình Quản lý dự án: Dùng cho khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ / Biên 

soạn: La Bảo Trúc Y chủ biên, Dương Trung Nghĩa, Trần Ngọc Quý, Trần Thị Duy 

Oanh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 204tr.: Minh hoạ; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày kiến thức tổng quan về quản lý dự án. Sàng lọc và lựa chọn dự 

án hiệu quả. cấu trúc tổ chức và ma trận trách nhiệm sẽ được thiết lập; phương pháp ước 

tính chung và kỹ thuật ước tính thời gian cho dự án; lập tiến độ dự án, quản lý nguồn 

ngân sách của dự án, quản lý nguồn lực của dự án, giám sát và kiểm soát quá trình thực 

hiện dự án, kết thúc dự án. 

+ Môn loại: 658.4071 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19381 
 

132/. Khoa học lãnh đạo, quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam: Sách chuyên khảo/ 

Đỗ Minh Cương chủ biên, Nguyễn Minh Sản, Nguyễn Minh Phú, Đỗ Minh Cương...- 

H.: Khoa học xã hội, 2020. - 717tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về lãnh đạo, quản lý tổ chức và xã hội. Nội dung 

các tư tưởng, lý luận lãnh đạo, quản lý của Trung Quốc thời kì cổ đại. Lý luận về lãnh 

đạo, quản lý thời kì hiện đại. Tư tưởng, lý luận và văn hoá lãnh đạo, quản lý của Việt 

Nam. Khảo sát, đánh giá thực trạng về nhận thức và hoạt động lãnh đạo, quản lý ở Việt 

Nam hiện nay. Quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, quản lý 

của Việt Nam thời kì đẩy mạnh và tích cực hội nhập. 

+ Môn loại: 658.4 / KH401H 

- Phòng Đọc: DV 59382 

- Phòng Mượn: MA 24055-24056 

 

680. SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG: 

133/. LÊ VĂN YÊN. Làng rèn Vân Chàng từ nửa đầu thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX/ 

Lê Văn Yên. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 358tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội và quá trình ra đời, phát triển của 

làng Vân Chàng, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Sự phát triển 

của nghề thủ công rèn sắt, thương nghiệp và sản xuất nông nghiệp ở làng Vân Chàng. 

Tổ chức chính trị - xã hội, tình hình văn hoá - xã hội và những truyền thống của làng 

Vân Chàng. 

+ Môn loại: 682.0959738 / L106R 

- Phòng Đọc: DV 59425 

- Phòng Mượn: MD 9702-9703 

820. VĂN HỌC ANH: 

134/. SHERRATT, MEL. Suỵt! Yên nào: Tiểu thuyết trinh thám / Mel Sherratt; 

B.OF dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 471tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Hush hush 

+ Môn loại: 823 / S533Y 

- Phòng Mượn: MN 12137 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 
135/. HIROKAZU KOREEDA. Cứ bước đi - Tháng năm dài, vẫn mơ trở lại: Tiểu 

thuyết / Hirokazu Koreeda; Xanh Lá dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 262tr.; 18cm 

Tên sách tiếng Nhật : 歩 いても 歩いても 

+ Môn loại: 895.6 / C550B 

- Phòng Mượn: MN 12154-12155 
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136/. KANA ASAZAWA. Ước được cùng cậu ngắm lại pháo hoa ngày ấy / Kana 

Asazawa; Vương Hải Yến dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 263tr.; 21cm 

Tên sác tiếng Nhật: Anohi no hanabi wo kimi to moichido 

+ Môn loại: 895.6 / Ư557Đ 

- Phòng Mượn: MN 12106-12107 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

137/. LÝ HOÀI THU. Văn học Việt Nam viết về biển đảo và duyên hải (Giai đoạn 

1900-2000) / Lý Hoài Thu chủ biên, Trịnh Văn Định; Hoàng Cẩm Giang. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2020. - 250tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922080034 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59420 

- Phòng Mượn: MB 8053-8054 
 

138/. Lược sử Văn học Việt Nam / Trần Đình Sử chủ biên, Nguyễn Xuân kính, 

Nguyễn Văn Long, Huỳnh Như Phương... - H. : Đại học Sư phạm, 2020. - 435tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quát văn học Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Làm rõ những 

vấn đề quan trọng nhất của từng bộ phận và từng giai đoạn văn học với khuynh hướng 

và một số tác giả tiêu biểu trong sự ảnh hưởng của các điều kiện lịch sử, văn hoá, xã hội. 

+ Môn loại: 895.92209 / L557S 

- Phòng Đọc: DV 59422 

- Phòng Mượn: MB 8059-8060 
 

139/. HOÀNG KIM NGỌC. Văn học Sơn La 1930-2018: Nghiên cứu / Hoàng Kim 

Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 433tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Cung cấp cho người đọc một hệ thống kiến thức tương đối hoàn chỉnh về 

văn học Sơn La hiện đại với những thành tựu tiêu biểu về nội dung và nghệ thuật, từ 

diện mạo chung của văn học từng thời kỳ đến chân dung từng tác giả đã có dấu ấn trong 

lòng bạn đọc. 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59323 

- Phòng Mượn: MB 8043 
 

140/. HOÀNG KIM NGỌC. Viết về miền yêu thương: Tiểu luận, phê bình / Hoàng 

Kim Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 235tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Nghiên cứu giá trị nhận thức của văn học dân gian các dân tộc thiểu số 

Tây Bắc; Vẻ đẹp của truyện thơ dân tộc Thái; Bước đầu tìm hiểu những nét tương đồng 

về nội dung giáo dục của tục ngữ, thành ngữ Lào và thành ngữ, tục ngữ dân tộc Thái 

(Việt Nam); Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá dân tộc thiểu số trong trường học 

ở Sơn La; Chân dung một số nhà văn, nhà thơ dân tộc Thái. 

+ Môn loại: 895.92209 / V308V 

- Phòng Đọc: DV 59326 
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- Phòng Mượn: MB 8044 
 

141/. Tự Lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Ánh Dương giới thiệu; 

Nguyễn Minh Huệ, Vũ Thị Thanh Loan... tuyển soạn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020.- 

599tr.; 21cm. - (Phụ nữ Tùng thư. Tủ sách về Giới và phát triển) 

Tóm tắt: Mang đến một cái nhìn toàn diện và có hệ thống, các vấn đề về Giới và 

phát triển; Về vai trò và đóng góp của phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay trên mọi phương 

diện chính trị - văn hoá - xã hội - kinh tế; Góp phần xây dựng xã hội Việt Nam phát triển 

hài hoà, bền vững. 

+ Môn loại: 895.922090032 / T550L 

- Phòng Đọc: DV 59418 

- Phòng Mượn: MB 8049-8050 
 

142/. NGÔ THẢO. Bốn nhà văn nhà số 4: Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn 

Minh Châu, Thu Bồn: Tư liệu văn học / Ngô Thảo. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.- 

499tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp cuộc đời và sự nghiệp của bốn nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn 

Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn; Sưu tập những bài tiểu luận, đánh giá, phê bình các 

tác phẩm của bốn tác giả. 

+ Môn loại: 895.92209004 / B454NH 

- Phòng Đọc: DV 59421 

- Phòng Mượn: MB 8055-8056 

 

143/. PHAN THỊ THU HIỀN. Mân hành thi thoại tập của Lý Văn Phức: Những giá 

trị sử liệu, văn chương, văn hoá và ngoại giao / Phan Thị Thu Hiền. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2020. - 598tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu chuyến đi công cán đến đất Mãn năm 1831 của Lý Văn Phức 

và bối cảnh ra đời tác phẩm Mân hành. Tìm hiểu văn bản học nhóm văn bản Mân hành, 

tiến hành xác lập hệ bản sao và xác định bản tin cậy tác phẩm Mân hành thi thoại tập, 

đánh giá giá trị tác phẩm về nội dung và nghệ thuật, nhằm giới thiệu tác phẩm thơ văn 

của Lý Văn Phúc trong đời sống văn hoá hiện nay. 

+ Môn loại: 895.92212 / M121H 

- Phòng Mượn: MB 8057-8058 
 

144/. HÀ THIÊM THƯỞNG. Lên đường đánh giặc = Khửn tàng tức slấc: Thơ Tày- 

Việt / Hà Thiêm Thưởng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 267tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / L254Đ 

- Phòng Đọc: DV 59328 

- Phòng Mượn: MV 22998 

 

145/. LƯƠNG MỸ HẠNH. Đá hát: Thơ / Lương Mỹ Hạnh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 207tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ100H 

- Phòng Đọc: DV 59280 

- Phòng Mượn: MV 22959 
 

146/. HOÀI KHÁNH. Đồng hồ báo thức: Thơ viết cho thiếu nhi / Hoài Khánh.- H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 279tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ455H 

- Phòng Đọc: DV 59509 

- Phòng Mượn: MV 23012-23013 
 

147/. LÊ VĂN VỌNG. Dưới tán cây rừng: Thơ / Lê Văn Vọng. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 351tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / D558T 

- Phòng Đọc: DV 59279 

- Phòng Mượn: MV 22958 
 

148/. NGUYỄN THANH BÌNH. Đường: Thơ / Nguyễn Thanh Bình. - H.: Sân 

khấu, 2020. - 319tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ561 

- Phòng Đọc: DV 59277 

- Phòng Mượn: MV 22956 
 

149/. LÊ THANH MY. Giải mã thời gian = Deciphertime: Thơ song ngữ / Lê Thanh 

My. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 99tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / GI-103M 

- Phòng Đọc: DV 59514 

- Phòng Mượn: MV 23024-23025 
 

150/. TRẦN ĐỨC TOÀN. Những ngôn từ thất lạc: Thơ / Trần Đức Toàn. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 115tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DV 59510 

- Phòng Mượn: MV 23014-23015 
 

151/. CAO PHƯƠNG. Quán gió lùa: Thơ / Cao Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 259tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / QU105GI 
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- Phòng Đọc: DV 59287 

- Phòng Mượn: MV 22966 
 

152/. NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG. Tia nắng cuối trời: Thơ / Nguyễn Trọng Đồng. 

H. : Sân khấu, 2020. - 171tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / T301N 

- Phòng Đọc: DV 59286 

- Phòng Mượn: MV 22965 
 

153/. NÔNG THỊ HƯNG. Tình núi: Thơ / Nông Thị Hưng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 115tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / T312N 

- Phòng Đọc: DV 59294 

- Phòng Mượn: MV 22973 
 

154/. LÊ VĨNH TÀI. Tuyển tập trường ca / Lê Vĩnh Tài. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 275tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 59314 

- Phòng Mượn: MV 22993 
 

155/. LÊ THÀNH NGHỊ. Tuyển thơ / Lê Thành Nghị. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 451tr.; 21cm 

+ Môn loại: 89592214 / T527TH 

- Phòng Đọc: DV 59512 

- Phòng Mượn: MV 23018-23019 
 

156/. TRỊNH CÔNG LỘC. Từ biển mà đi: Thơ / Trịnh Công Lộc. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 255tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / T550B 

- Phòng Đọc: DV 59507 

- Phòng Mượn: MV 23008-23009 
 

157/. NGUYỄN VIỆT CHIẾN. Thi giác và ảo giác: Thơ / Nguyễn Việt Chiến. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 183tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / TH300GI 

- Phòng Đọc: DV 59513 

- Phòng Mượn: MV 23020-23021 
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158/. VĨNH QUANG LÊ. Thơ / Vĩnh Quang Lê. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.  

420tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / TH460 

- Phòng Đọc: DV 59506 

- Phòng Mượn: MV 23006-23007 
 

159/. BÙI QUANG THANH. Thơ / Bùi Quang Thanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 399tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / TH460 

- Phòng Đọc: DV 59505 

- Phòng Mượn: MV 23004-23005 
 

160/. VƯƠNG TÂM. Thơ chọn / Vương Tâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.  

259tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / TH460CH 

- Phòng Đọc: DV 59511 

- Phòng Mượn: MV 23016-23017 
 

161/. Nắng lưng chừng đèo: Tập truyện ngắn / Trần Thiện Khiêm, Vân Du, Dương 

Sơn... - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 361tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9223008 / N116L 

- Phòng Đọc: DV 59295 

- Phòng Mượn: MV 22974 
 

162/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Ngược chiều cái chết: Tiểu thuyết / Trung Trung 

Đỉnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 183tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / NG557CH 

- Phòng Đọc: DV 59281 

- Phòng Mượn: MV 22960 
 

163/. XUÂN ĐỨC. Người không mang họ: Tiểu thuyết / Xuân Đức. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 355tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558KH 

- Phòng Đọc: DV 59291 

- Phòng Mượn: MV 22970 

 

164/. TRẦN VĂN TUẤN. Vẫn là binh nhất: Tiểu thuyết / Trần Văn Tuấn. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 451tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / V121L 

- Phòng Đọc: DV 59292 

- Phòng Mượn: MV 22971 
 

165/. BÙI MINH VŨ. ...A : Tiểu thuyết / Bùi Minh Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 163tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / A100 

- Phòng Đọc: DV 59307 

- Phòng Mượn: MV 22986 
 

166/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Bên dòng sầu diện: Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Việt Hà.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 323tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / B254D 

- Phòng Đọc: DV 59304 

- Phòng Mượn: MV 22983 
 

167/. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ. Bình minh mùa thu: Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Việt 

Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 263tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / B312M 

- Phòng Đọc: DV 59305 

- Phòng Mượn: MV 22984 

 

168/. TRẦN THỊ NHUNG. Bình minh đêm và giấc mơ màu nắng: Tập truyện ngắn/ 

Trần Thị Nhung, Hoàng Thao. - H. : Hồng Đức, 2021. - 262tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B312M 

- Phòng Mượn: MV 23253-23254 
 

169/. ĐỖ BÍCH THUỶ. Bóng của cây sồi: Tiểu thuyết / Đỗ Bích Thuỷ. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 285tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / B431C 

- Phòng Đọc: DV 59306 

- Phòng Mượn: MV 22985 
 

170/. HOÀNG GIANG PHÚ. Cánh chim bằng bạt gió / Hoàng Giang Phú. - H.: 

Sân khấu, 2020. - 143tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / C107CH 

- Phòng Đọc: DV 59303 

- Phòng Mượn: MV 22982 
 

171/. ĐỖ BÍCH THUỶ. Cánh chim kiêu hãnh: Tiểu thuyết / Đỗ Bích Thuỷ. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 211tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / C107CH 

- Phòng Đọc: DV 59298 

- Phòng Mượn: MV 22977 
 

172/. NGUYỄN HẢI YẾN. Cây mẫu đơn hoa trắng: Tập truyện ngắn / Nguyễn Hải 

Yến. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 223tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / C126M 

- Phòng Đọc: DV 59299 

- Phòng Mượn: MV 22978 
 

173/. XUÂN MAI. Cô gái có nốt ruồi son: Tập truyện ngắn / Xuân Mai. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 327tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / C450G 

- Phòng Đọc: DV 59301 

- Phòng Mượn: MV 22980 

 

174/. NGUYỄN ĐINH TÚ. Cô Mặc Sầu: Tiểu thuyết / Nguyễn Đinh Tú. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 351tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / C450M 

- Phòng Đọc: DV 59297 

- Phòng Mượn: MV 22976 
 

175/. TRẦN THU HẰNG. Chà gạc xanh: Truyện ngắn / Trần Thu Hằng. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 247tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH100G 

- Phòng Đọc: DV 59296 

- Phòng Mượn: MV 22975 
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176/. NÔNG QUỐC LẬP. Chiếc vòng tay kỳ lạ: Tập truyện ngắn / Nông Quốc Lập.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 295tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH303V 

- Phòng Đọc: DV 59276 

- Phòng Mượn: MV 22955 
 

177/. BÀN KIM QUY. Chuyện ở Thung Mây: Tập truyện ngắn / Bàn Kim Quy. 

H.: Văn hoá dân tộc, 2020. - 127tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527Ơ 

- Phòng Đọc: DV 59302 

- Phòng Mượn: MV 22981 
 

178/. NGUYỄN CHUYÊN NGHIỆP. Chuyện tình mùa xuân: Truyện ngắn/ 

Nguyễn chuyên nghiệp. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 183tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527T 

- Phòng Đọc: DV 59300 

- Phòng Mượn: MV 22979 
 

179/. NGUYỄN TRỌNG TÂN. Đa đoan cõi tạm: Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng Tân.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 287tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ100Đ 

- Phòng Đọc: DV 59504 

- Phòng Mượn: MV 23002-23003 

 

180/. LÊ HOÀI NAM. Danh tiếng và bóng tối: Tiểu thuyết / Lê Hoài Nam. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 383tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / D107T 

- Phòng Đọc: DV 59278 

- Phòng Mượn: MV 22957 
 

181/. PHAN NGUYỆT. Đêm trắng giữa rừng xanh / Phan Nguyệt. - H. : Hồng Đức, 

2020. - 246tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ253TR 

- Phòng Mượn: MV 23251-23252 
 

182/. BÙI VIỆT PHƯƠNG. Dưới chân đèo vẫn có mây bay: Tập truyện ngắn / Bùi 

Việt Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 405tr.; 21cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

40 
 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / D558CH 

- Phòng Đọc: DV 59282 

- Phòng Mượn: MV 22961 
 

183/. HOÀNG THỊ HIỀN. Gửi trăng về núi: Tập truyện ngắn / Hoàng Thị Hiền. 

H.: Thanh niên, 2021. - 247tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / G553TR 

- Phòng Mượn: MV 23249-23250 
 

184/. HỮU TIẾN. Hát bên bếp lửa: Tập truyện ngắn / Hữu Tiến. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 187tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / H110B 

- Phòng Đọc: DV 59283 

- Phòng Mượn: MV 22962 
 

185/. TRỊNH THANH PHONG. Hủi rừng: Tiểu thuyết / Trịnh Thanh Phong. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 278tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H510R 

- Phòng Đọc: DV 59508 

- Phòng Mượn: MV 23010-23011 
 

186/. ĐỖ KIM CUÔNG. Khoảnh khắc của chiến tranh: Tiểu thuyết / Đỗ Kim 

Cuông. - H. : Thanh niên, 2021. - 279tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / KH408KH 

- Phòng Mượn: MV 23245-23246 

 

187/. PHẠM THỊ DUYÊN. Mùa núc nác trổ hoa : Tập truyện ngắn / Phạm Thị 

Duyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 195tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M501N 

- Phòng Đọc: DV 59308 

- Phòng Mượn: MV 22987 
 

188/. ĐỖ ANH THƠ. Những kỷ niệm khó quên / Đỗ Anh Thơ. - H. : Hồng Đức, 

2021. - 122tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556K 

- Phòng Mượn: MV 23160-23161 
 

189/. NGUYỄN DUY LIỄM. Quà tặng mùa xuân: Tập truyện ngắn / Nguyễn Duy 

Liễm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 405tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / QU100T 

- Phòng Đọc: DV 59288 

- Phòng Mượn: MV 22967 
 

190/. NGUYỄN XUÂN KHÁNH. “Rừng sâu” và những truyện ngắn khác / Nguyễn 

Xuân Khánh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 367tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92234 / R556S 

- Phòng Mượn: MV 23236 
 

191/. TRẦN THU HẰNG. Tiếng gọi: Tiểu thuyết / Trần Thu Hằng. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 327tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / T306G 

- Phòng Đọc: DV 59313 

- Phòng Mượn: MV 22992 
 

192/. NÔNG QUANG KHIÊM. Tiếng hú trên đỉnh Pù Cải: Tập truyện ngắn / Nông 

Quang Khiêm. - H. : Sân khấu, 2020. - 247tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / T306H 

- Phòng Đọc: DV 59311 

- Phòng Mượn: MV 22990 
 

193/. BÀN HỮU TÀI. Tiếng ngỗng trời trong bản mờ sương / Bàn Hữu Tài. - H.: 

Sân khấu, 2020. - 175tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / T306NG 

- Phòng Đọc: DV 59285 

- Phòng Mượn: MV 22964 
 

194/. TRẦN VĂN THƯỚC. Tuyển tập truyện ngắn / Trần Văn Thước. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 339tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 59503 

- Phòng Mượn: MV 23000-23001 
 

195/. NGÔ THỊ NGOC DIỆP. Trưa nay chim khách lại về: Truyện ngắn / Ngô Thị 

Ngoc Diệp. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 175tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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+ Môn loại: 895.92234 / TR551N 

- Phòng Đọc: DV 59293 

- Phòng Mượn: MV 22972 

 

196/. LÊ LÂM. Vượt qua trảng cỏ: Tập truyện ngắn / Lê Lâm. – H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 151tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / V563QU 

- Phòng Đọc: DV 59315 

- Phòng Mượn: MV 22994 
 

197/. VŨ XUÂN ĐỘ. Xoáy: Tiểu thuyết / Vũ Xuân Độ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 279tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / X412 

- Phòng Đọc: DV 59284 

- Phòng Mượn: MV 22963 
 

198/. Lời hồi đáp của bầu trời: Tuyển tập / An Hoà, Ciel, Du Phong... - H. : Thế 

giới, 2020. - 206tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.9223408 / L462H 

- Phòng Mượn: MV 23257-23258 
 

199/. CAO KIM. Viết trong lửa đạn / Cao Kim. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2020. - 321tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết nhiều thể loại với ký ức về những năm tháng đầy 

máu lửa trong chiến tranh, những vết lằn giữa sự sống và cái chết, thước đo của những 

giá trị sống và những phẩm chất tuyệt vời của con người trong chiến tranh. 

+ Môn loại: 895.9228403 / V308TR 

- Phòng Mượn: MV 23081-23082 
 

200/. HOÀNG ĐÌNH BƯỜNG. Yên ngựa sau cuộc chiến: Bút ký / Hoàng Đình 

Bường. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 243tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228403 / Y603NG 

- Phòng Đọc: DV 59290 

- Phòng Mượn: MV 22969 
 

201/. PHƯƠNG NY. Đừng nhớ nhầm ai đừng yêu sai người / Phương Ny. - H.: 

Văn học, 2020. - 192tr.; 21cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

+ Môn loại: 895.9228408 / Đ556NH 

- Phòng Mượn: MV 23174-23175 
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202/. NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG. Hy vọng mặt trời: Tản văn / Nguyễn Thị 

Mai Phương. - H. : Sân khấu, 2020. - 395tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228408 / H600V 

- Phòng Đọc: DV 59329 

- Phòng Mượn: MV 22999 
 

203/. THANH XUÂN. Thì thầm mưa xuân: Tản văn / Thanh Xuân. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 239tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / TH300TH 

- Phòng Mượn: MV 23243-23244 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
204/. Lý Sơn - Sa Huỳnh - Miền đất của những chuyển động = Ly Son - Sa Huynh 

The land of Motions. - Quảng Ngãi: Ban Quản lý công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, 

2020. - 228tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nét tổng quan và các giá trị tiêu biểu nhất của một số 

loại hình di sản trên quê hương Quảng Ngãi, Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. 

+ Môn loại: 915.9753 / L600S 

- Phòng Đọc: DV 59406 
 

205/. PHAN HUY CHÚ. Hải trình chí lược = Récit sommaire d''un voyage en mer 

(1833) / Phan Huy Chú; Dịch và giới thiệu: Phan Huy Lê, Claudine Salmon, Tạ Trọng 

Hiệp. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 254tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập kí sự của Phan Huy Chú, viết về chuyến công du Batavia, Inđônêxia 

(năm 1833), ghi lại nhiều điều tai nghe mắt thấy về phong tục, tập quán, về tình hình 

chính trị, kinh tế của các vùng Singapo thuộc Anh, Inđônêxia thuộc Hà Lan; Những tiến 

bộ kỹ thuật của các vùng này. 

+ Môn loại: 915.9804 / H103TR 

- Phòng Đọc: DL 19562 

- Phòng Mượn: MG 10620-10621 
 

206/. Những vấn đề lịch sử thời Trịnh Nguyễn: Tập san Sử - Địa. - H. : Hồng Đức, 

2020. - 464tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về các vấn đề lịch sử thời Trịnh - Nguyễn 

gồm: Ba trăm năm trước, những lời thề của Lê Lợi, luận về Nguyễn Trãi, thử tìm hiểu 

về trường Luỹ và Luỹ Đồng Hới... 

+ Môn loại: 959.70272 / NH556V 

- Phòng Đọc: DL 19570 

- Phòng Mượn: MG 10628-10629 
 

207/. Chính quyền nhà nước trong lịch sử Việt Nam từ năm 1527 đến năm 1802/ 

Trần Thị Vinh chủ biên, Phạm Đức Anh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh... - H. : Khoa học xã 

hội, 2020. - 615tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 
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Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về chính quyền nhà nước. Giới thiệu tổ 

chức chính quyền nhà nước, chế độ khoa cử, bổ dụng quan lại vào làm việc trong chính 

quyền nhà nước, phương thức tuyển chọn quan lại qua các các triều đại: Thời Lê Mạc 

(Bắc triều: 1527 - 1592, Nam triều: 1533 - 1592), thời Lê Trung hưng (1593 - 1787), 

thời các chúa Nguyễn (1558 - 1777), thời Tây Sơn (1788 - 1802). 

+ Môn loại: 959.7028 / CH312QU 

- Phòng Đọc: DV 59463 

- Phòng Mượn: MG 10581 
 

208/. 200 năm phong trào Tây Sơn: Tập san Sử - Địa. - H. : Hồng Đức, 2020.- 

264tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về phong trào Tây Sơn như: Phe chống Đảng Tây Sơn 

ở Bắc với tập Lữ Trung Ngâm, công chúa Ngọc Hân bắc cung hoàng hậu triều Quang 

Trung, việc mất đất sáu châu Hưng Hoá, nguồn động lực Nam tiến với vùng đất Tây 

Sơn... 

+ Môn loại: 959.7028 / H103TR 

- Phòng Đọc: DL 19572 

- Phòng Mượn: MG 10632-10633 
 

209/. Những trang sử triều Nguyễn: Tập san Sử - Địa. - H. : Hồng Đức, 2020.  

364tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về triều Nguyễn như: Mộc bản triều Nguyễn - Di 

sản tư liệu thế giới, triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử, chính văn qua tài liệu mộc 

bản, triều Nguyễn với việc thờ cúng vua Hùng... 

+ Môn loại: 959.7029 / NH556TR 

- Phòng Đọc: DL 19571 

- Phòng Mượn: MG 10630-10631 
 

210/. VŨ THANH SƠN. Rạng đông / Vũ Thanh sơn. - H. : Văn học, 2021. - 286tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Kể lại cuộc đấu tranh của công nhân mỏ than; phong trào công nhân ở 

mỏ than và điều kiện để tổ chức một chi bộ; chuẩn bị cho sự ra đời của Ban cán sự Đảng 

tỉnh Tuyên Quang tháng 10/1940. 

+ Môn loại: 959.7032 / R106Đ 

- Phòng Mượn: MG 10638-10639 

 

211/. NGUYỆT TÚ. Chị Minh Khai: Truyện ký / Nguyệt Tú. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2020. - 156tr.; 21cm 

Tóm tắt: Viết về cuộc đời Nguyễn Thị Minh Khai - hành trình từ thời kì thơ ấu và 

những chặng đường hoạt động cách mạng 30 năm dâng hiến cho Tổ quốc và sự nghiệp 

giải phóng đất nước. 

+ Môn loại: 959.7032092 / CH300M 

- Phòng Đọc: DV 59461 

- Phòng Mượn: MG 10575-10576 
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212/. Đại tướng Lê Đức Anh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng: Hồi ký / Thể 

hiện: Khuất Biên Hoà, Nguyễn Trọng Dinh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 360tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức 

Anh từ những ngày đầu tham gia cách mạng đến lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới 

đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T 

- Phòng Đọc: DL 19425 
 

213/. Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên 

Huế / Nguyễn Thị Bình, Ngô Xuân Lịch, Tô Lâm... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 995tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng - Ban Tuyên giáo Trung ương. Văn phòng Chủ tịch 

nước - Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế 

Tóm tắt: Trình bày những phân tích, nhận định, đánh giá về Đại tướng - Chủ tịch 

nước Lê Đức Anh trên cương vị tướng trận mạc và và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vai trò 

của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

Tình cảm sâu nặng của ông với quê hương và của quê hương với người con ưu tú của 

dân tộc. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ455CH 

- Phòng Đọc: DL 19426 
 

214/. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và 

cách mạng Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 567tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương 

Đảng. Bộ Ngoại giao. Tỉnh uỷ Nghệ An 

Tóm tắt: Nội dung các bài viết tập trung phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, 

phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng; Công lao và những 

đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng 

và dân tộc ta, góp phần thiết thực vào việc giáo dục truyền thống cách mạng đối với cán 

bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ455CH 

- Phòng Đọc: DL 19427 
 

215/. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An. 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 643tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Văn phòng Quốc hội. Ban 

Tuyên giáo Trung ương Đảng. Tỉnh uỷ Long An 

Tóm tắt: Sách tập trung phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, sự kiên cường, bất 

khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng, công lao và những đóng góp to lớn của đồng 

chí Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cũng như những 

cống hiến của đồng chí đối với quê hương Long An. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ455CH 

- Phòng Đọc: DL 19424 
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216/. RUSCIO, ALAIN. Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu/ 

Alain Ruscio; Nguyễn Đức Truyến dịch; Lê Trung Dũng hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 490tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tác phẩm bao quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của Người 

theo trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp (1911) cho đến khi người 

đi xa (02/9/1969) trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và những tư liệu quý được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của Pháp. Ngoài ra, sách cũng chứa 

đựng nhiều tư liệu của các nhân vật chính trị và bạn bè viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng Đọc: DL 19423 
 

217/. Lê Văn Lương - Tiểu sử / Biên soạn: Lê Văn Lợi chủ biên, Đinh Ngọc Quý, 

Nguyễn Trọng Phúc.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 308tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền 

bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Cuộc đời hoạt động của đồng chí Lê Văn Lương, người cán bộ cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng 

của Đảng và nhân dân ta. 

+ Môn loại: 959.704092 / L250V 

- Phòng Đọc: DV 59454 
 

218/. NGUYỄN THỊ THANH THUÝ. Nguyễn Thị Định - Vị nữ tướng đầu tiên của 

thời đại Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Thuý chủ biên; Hình ảnh: Vũ Đức Thông. -

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 105tr.; 25cm 

Tóm tắt: Tập hợp những hình ảnh nói về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to 

lớn của đồng chí Nguyễn Thị Định và những kỉ niệm của đồng đội, người dân với nữ 

tướng Nguyễn Thị Định. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG527TH 

- Phòng Mượn: MG 10592 

- Phòng Tra cứu: TC 4563-4564 
 

219/. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 3 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch 

T.2: 1959 - 1964. - 862tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu được sưu tầm liên quan đến hoạt động của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969, cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về 

mọi hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH556H 

- Phòng Đọc: DL 19421 
 

220/. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 3 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch 

T.1: 1954 - 1958. - 583tr. 
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Tóm tắt: Biên niên sử về các hoạt động của Hồ chủ tịch (1890-1969) tại phủ chủ 

tịch kể từ tháng 12-1954 đến tháng 12-1958. Ngoài ra, sách còn bổ sung một số truyện 

kể, hồi ký liên quan đến sự kiện nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về 

mọi hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. 

+ Môn loại: 959.7042092 / NH556H 

- Phòng Đọc: DL 19420 

 

221/. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 3 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch 

T.3: 1965 - 1969. - 703tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu được sưu tầm liên quan đến hoạt động của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1965-1969, cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về 

mọi hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. 

+ Môn loại: 959.7043092 / NH556H 

- Phòng Đọc: DL 19422 

 

222/. TRƯƠNG THANH HÙNG. Như là huyền thoại: Ký / Trương Thanh Hùng. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 179tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Lịch sử hình thành, quá trình phát triển và một số thành tích của tiểu đoàn 

U Minh Mười với lực lượng nòng cốt là các giáo dân Hoà Hảo trong giai đoạn đầu của 

cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

+ Môn loại: 959.704332 / NH550L 

- Phòng Đọc: DV 59327 

- Phòng Mượn: MG 10551 
 

223/. BÙI XUÂN ĐÍNH. Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010-1945) / Bùi 

Xuân Đính. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 608tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội nhiều giai đoạn 

như: Từ thời Lý đến hết thời thuộc Minh (1010-1225); Thời Lê Sơ, Mạc, Mạc, Lê - Trịnh 

và Tây Sơn (1428-1789); Thời Nguyễn (1802-1884); Thời Pháp thuộc (1884-1945). 

+ Môn loại: 959.731 / NG558Đ 

- Phòng Đọc: DV 59453 

- Phòng Mượn: MG 10552-10553 
 

224/. PHÙNG THỊ THANH LÂM. Tên phố Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX đến nay/ 

Phùng Thị Thanh Lâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 400tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu tên phố tại "không gian lõi" của đô thị Hà Nội trên địa bàn 

bốn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai bà Trưng về phương thức, quy trình định 

danh và phân loại tên phố, đặc biệt là hệ thống các tên phố Hà Nội được đặt theo phương 

thức miêu tả và phương thức chuyển hoá. 

+ Môn loại: 959.731 / T254PH 

- Phòng Đọc: DV 59458 
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- Phòng Mượn: MG 10556 
 

225/. NGUYỄN VIẾT THẢO. Độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và cập nhật hoá 

mô hình xã hội chủ nghĩa ở Cuba / Nguyễn Viết Thảo. - H. : Lý luận Chính trị, 2020.- 

238tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Cuba; 

Cập nhật hoá mô hình kinh tế - xã hội Cuba của sự phát triển xã hội chủ nghĩa; Tình 

đoàn kết hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam - Cuba anh em trong suốt 60 năm thuỷ chung, 

trong sáng (1960-2020). 

+ Môn loại: 972.91 / Đ451L 

- Phòng Đọc: DL 19430 
 


